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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ, LỚP MẪU GIÁO 3-4 TUỔI B
Chủ đề: Giao thông
I. MỤC TIÊU
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung - Hoạt động giáo dục

	1. Giáo dục phát triển thể chất

	MT1: Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.

	- Động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp.
+ Tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên. Co duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực.
+ Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước. Quay sang trái, sang phái. Nghiêng người sang trái, sang phải.
- Chân: Bước lên phía trước, bước sang ngang; ngồi xổm; đứng lên; bật tại chỗ. Co duỗi chân.
* HĐGD:
- Thể dục sáng

	MT3: Kiểm soát được vận động.

	* HĐGD:
- Dạy trẻ kỹ năng vận động: Đi thay đổi hướng theo đường dích dắc

	MT4: Phối hợp tay mắt trong vận động
	* HĐGD:
- Dạy trẻ kỹ năng vận động: 
+ Ném xa bằng 2 tay
+ Đập bóng xuống sàn và bắt bóng khi bóng nảy.

	MT5: Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp
	* HĐGD:
- Dạy trẻ các kỹ năng vận động: Bật xa 20-25cm

	MT16: Biết tránh nơi nguy hiểm (hồ, ao, bể chứa nước, giếng, hố vôi...) khi được nhắc nhở
	- Nhận biết và phòng tránh những nguy hiểm, những nơi không an toàn: đường giao thông
* HĐGD:
- Hoạt động trò chuyện
- HĐ chơi theo ý thích: Xem hình ảnh, video về những tình huống nguy hiểm về GT

	2. Giáo dục phát triển nhận thức

	MT18: Quan tâm, hứng thú với các sự vật, hiện tượng gần gũi, như chăm chú quan sát các sự vật hiện tượng, hay đặt câu hỏi về đối tượng
	- Tên, đặc điểm, công dụng của 1 số phương tiện giao thông quen thuộc
* HĐGD:
- Hoạt động học: Khám phá về 1 số phương tiện giao thông đường bộ
- Hoạt động ngoài trời: Quan sát xe đạp, xe máy

	MT24: Mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo
	- Phân loại PTGT theo 1 dấu hiệu nổi bật.
* HĐGD:
- Hoạt động học: 
+ Khám phá về một số phương tiện giao thông đường bộ
+ Khám phá về phương tiện giao thông đường sắt
- Hoạt động ngoài trời: Quan sát xe đạp, xe máy

	MT26: Quan tâm đến số lượng và đếm như: hay hỏi về số lượng, đếm vẹt, biết sử dụng ngón tay để biểu thị số lượng
	- Trẻ quan tâm đến số lượng và đếm như: hay hỏi về số lượng, đếm vẹt, biết sử dụng ngón tay để biểu thị số lượng
* HĐGD:
- Hoạt động học: Đếm đến 5, nhận biết nhóm có 5 đối tượng.

	MT27: Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5
	- Nhận biết các nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5. 
- Đếm nhóm đối tượng trong thực tế.
- Trò chơi củng cố kỹ năng đếm.
* HĐGD:
- Hoạt động học: Nhận biết nhóm đối tượng có số lượng 5. Đếm đến 5.
- Chơi, hoạt động ở các góc

	MT28: So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	- Trẻ so sánh đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
- Nhận biết 1 và nhiều.
* HĐGD:
- Hoạt động học: So sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 5

	3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	MT46: Sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm...
	- Sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm...
* HĐGD:
- Hoạt động học:
+ Thơ “đèn giao thông”
+ Truyện “Tàu thủy tí hon”
+ Thơ “Tiếng còi tàu”
+ Thơ “Bé và mẹ”

	MT49: Đọc thuộc bài thơ ca dao, đồng dao...
	- Đọc thuộc các bài thơ phù hợp với lứa tuổi…qua giờ thơ, các giờ hoạt động ngoài trời.
- Kết hợp vừa đọc vừa vận động theo nhịp điệu.
* HĐGD:
- Hoạt động học:
+ Thơ “đèn giao thông”
+ Thơ “Tiếng còi tàu”
+ Thơ “Bé và mẹ”

	MT51: Bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện.
	- Đóng vai theo lời dẫn truyện của giáo viên.
* HĐGD:
- Hoạt động học:
+ Truyện “Tàu thủy tí hon”

	4. Giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội


	MT59: Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động, mạnh dạn khi trả lời câu hỏi
	- Mạnh dạn tự tin khi trả lời cô, khi tham gia vào các hoạt động.
- Động viên trẻ thể hiện sự tự tin
* HĐGD:
- Hoạt động học: Dạy trẻ 1 số kĩ năng an toàn khi tham gia giao thông
- Hoạt động góc
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	5. Giáo dục phát triển thẩm mỹ

	MT73: Chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc, thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, thích nghe kể chuyện
	- Trẻ thích nghe nhạc, nghe hát chăm chú lắng nghe và nhận ra giai điệu khác nhau của bài hát, bản nhạc.
- Hát + vận động theo ý thích.
* HĐGD:
- Hoạt động dạy hát, nghe hát, vận động:
+ Vận động “Em tập lái ô tô”
+ Nghe hát “Bạn ơi có biết”
+ Dạy hát “Em đi chơi thuyền”
+ Nghe hát “Anh phi công ơi”
+ Dạy hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”
+ Nghe hát “Mời lên tàu lửa”

	MT74: Vui sướng, chỉ, sờ, ngắm nhìn và nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng...) của các tác phẩm tạo hình.
	- Cho trẻ quan sát các sản phẩm tạo hình và trẻ cảm nhận bằng các giác quan
* HĐGD:
[bookmark: _Hlk197720979]- Hoạt động góc: góc tạo hình
- Hoạt động chơi theo ý thích: chơi với vật liệu tự nhiên như lá cây, cát, đá, sỏi, phấn, ...

	MT75: Hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc
	- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát.
- Mở rộng thêm các bài hát ngoài chủ đề để phát triển cảm xúc của trẻ
* HĐGD:
- Hoạt động dạy hát, nghe hát:
+ Dạy hát “Em đi chơi thuyền”
+ Dạy hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”

	[bookmark: _Hlk197721039]MT78: Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang tạo thành bức tranh đơn giản
	Sử dụng một số kỹ năng vẽ để tạo ra sản phẩm đơn giản.
* HĐGD:
[bookmark: _Hlk197721067]- Hoạt động tạo hình: 
+ Vẽ ô tô
+ Tô màu đoàn tàu
+ Vẽ cột đèn giao thông


[bookmark: _Hlk180338010]II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ
1. Yêu cầu
- Trẻ nhớ tên và thực hiện được các vận động cơ bản đã học theo đúng hướng dẫn của cô. (Ném xa bằng 2 tay, Đi thay đổi hướng theo đường dích dắc, Bật xa 20-25cm, Đập bóng xuống sàn và bắt bóng khi bóng nảy)
- Trẻ nhớ tên, hiểu nội dung bài thơ, câu truyện đã học (Thơ: Đèn giao thông, Tiếng còi tàu, Mẹ và bé, và truyện: Tàu thủy tí hon)
- Trẻ biết sử dụng các kĩ năng vẽ, tô màu, xé, dán, nặn để hoàn thiện sản phẩm của mình (Vẽ ô tô, Ứng dụng STEAM: Làm bè nổi bằng ống hút (EDP), Tô màu đoàn tàu, Vẽ cột đèn giao thông)
- Trẻ biết đếm đến 5, nhận biết được nhóm có 5 đối tượng. So sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 5.
- Trẻ biết tên gọi, biết và nêu được các đặc điểm về hình dạng, cấu tạo của các loại PTGT.
- Trẻ biết và thực hiện theo 1 số kĩ năng an toàn khi tham gia giao thông.
- Trẻ thuộc và hát theo đúng nhạc bài hát “Em đi chơi thuyền”, “Đoàn tàu nhỏ xíu”
- Trẻ nhớ tên bài hát, thuộc bài hát và vận động theo đúng nhạc các bài hát Em tập lái ô tô
2. Chuẩn bị
	a. Trang trí, tạo môi trường lớp học
- Trang trí lớp đảm bảo an toàn, thẩm mĩ, thân thiện với thiên nhiên, trẻ dễ sử dụng và phù hợp với chủ đề “Giao thông”
- Bố trí các góc chơi và đồ dùng cho trẻ hoạt động, trải nghiệm phù hợp với chủ đề.
- Làm thêm 1 số đồ chơi PTGT bằng các loại vật liệu tái chế.
	- Sưu tầm quần, áo, mũ, giày, dép, túi xách cũ các loại khác nhau.
	- Trồng thêm các loại cây rau, cây hoa, cây xanh cho trẻ quan sát và chăm sóc. Có thể cho trẻ tham gia trồng cùng cô để tăng thêm phần hứng thú cho trẻ.
	- Các loại vật liệu có sẵn: lá, giấy, cúc, sỏi, ống hút, …
- Đồ dùng đồ chơi lắp ghép xây dựng, đồ chơi đóng vai theo chủ đề.
- Tranh ảnh, truyện, sách về chủ đề.
	b. Đồ dùng dạy học của cô
	- Bàn ghế của cô
- Đồ chơi PTGT, xe máy, xe đạp
- Các loại cây cảnh, cây rau, cây hoa
- Tranh tuyên truyền về chủ đề
- Tranh thơ, tranh truyện, bài hát, trò chơi, câu đố liên quan đến chủ đề
- Tranh hướng dẫn tạo hình, toán, kĩ năng sống.
- Bóng các loại ....
- Nhạc các bài hát trong chủ đề 
- Vạch chuẩn, gậy thể dục, vòng thể dục, ....
	c. Tài liệu, học liệu của trẻ
- Bàn ghế cho trẻ ngồi.
- Dụng cụ vệ sinh lớp học, dụng cụ chăm sóc cây.
- Vở tạo hình, vở tình cảm kĩ năng, vở LQVT qua hình vẽ
- Bút chì, bút sáp màu, keo dán, kéo, giấy A4, giấy màu, đất nặn, bảng con, đĩa đựng sản phẩm tạo hình, khăn lau tay
- Các vật liệu STEAM
	- Xắc xô, trống lắc, phách tre, mũ.
III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN
	Hoạt động
	Tuần 1
(16/03-20/03)
	Tuần 2
(23/03-27/03)
	Tuần 3
(30/03-03/04)
	Tuần 4
(06/04-10/04)
	Lưu ý

	Chủ đề nhánh
	Nhánh 1: PTGT đường bộ
	Nhánh 2: 
PTGT đường thủy, đường hàng không
	Nhánh 3: 
PTGT đường sắt
	Nhánh 4: Một số luật giao thông
	

	Đón trẻ,
Trò chuyện
	1. Đón trẻ: 
- Cô đến sớm thông thoáng phòng học, vệ sinh sân, hiên, lớp sạch sẽ.
- Cô nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ trong lớp để có thông tin hai chiều kết hợp dạy trẻ đạt hiệu quả cao hơn.
- Cô nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi qui định, chào cô, chào ông/bà/bố/mẹ, vào lớp chuyển ảnh. 
2. Trò chuyện:
- Con đang học chủ đề gì?
- Cô cho trẻ vào các góc chơi theo ý thích
- Cho trẻ xem tranh, trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông mà trẻ biết tên
- Cho trẻ xem tranh ảnh về các PTGT, video về các PTGT đang lưu thông. 
- Cho trẻ nghe và hát các bài hát trong chủ đề.
	

	[bookmark: _Hlk209856928]TD sáng
	1. Mục đích:
a. Kiến thức: Biết tập theo cô các động tác hô hấp, tay, chân, bụng, bật nhằm phát triển cơ tay, chân, bụng. (MT1)
b. Kĩ năng: Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ cho trẻ.
c. Thái độ: 
- Trẻ yêu thích tập thể dục và tập trung chú ý tập theo cô giáo.
- Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục giúp cơ thể khỏe mạnh.
2. Chuẩn bị
- Sân tập bằng phẳng sạch sẽ thoáng mát
- Gậy TD, vòng TD
- Nhạc bài hát: Các bài hát trong chủ đề
3. Tiến hành hoạt động
a. Khởi động: Cho trẻ đi nhanh, chậm, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót chân, đi theo vòng tròn.
b. Trọng động: 
* T1+2: Trẻ tập các động tác kết hợp nhạc theo chủ đề (Tập với gậy TD)
- Động tác 1: Hô hấp: gà gáy.
- Động tác 2, tay: TTCB -> Hai tay cầm gậy đưa lên cao -> ra trước -> lên cao -> TTCB. (2 lần, 8 nhịp).
- Động tác 3, lườn: TTCB -> Hai tay cầm gậy đưa lên cao -> nghiêng người sang phải -> đưa lên cao -> TTCB. Nhịp 5,6,7,8 tương tự đổi bên. (2 lần, 8 nhịp)
- Động tác 4, chân: Hai tay cầm gậy đưa lên cao-> ra trước mặt đầu gối khụy xuống-> lên cao -> TTCB. (2 lần, 8 nhịp)
- Động tác 5, bật, nhảy: TTCB -> Bật tách 2 chân sang ngang, kết hợp đưa 2 tay cầm gậy ra trước -> Bật nhảy đưa chân về, hai tay cầm gậy buông xuống (2 lần, 8 nhịp)
* T3: Trẻ tập các động tác kết hợp nhạc theo chủ đề (Tập với vòng TD)
- Động tác 1: Hô hấp: thổi nơ.
- Động tác 2, tay: TTCB -> Hai tay cầm vòng và đưa lên cao -> ra trước -> lên cao -> TTCB. (2 lần, 8 nhịp).
- Động tác 3, bụng: TTCB -> Hai tay cầm vòng đưa lên cao -> cúi người gập bụng -> đưa lên cao -> TTCB. (2 lần, 8 nhịp)
- Động tác 4, chân: TTCB -> Hai tay cầm vòng đưa lên cao-> ra trước mặt đầu gối khụy xuống -> đưa lên cao -> TTCB. (2 lần, 8 nhịp)
- Động tác 5, bật, nhảy: Bật tách 2 chân sang ngang, kết hợp đưa 2 tay cầm vòng ra trước -> Bật nhảy đưa chân về, hai tay cầm vòng buông xuống 
* T4: Trẻ tập các động tác kết hợp nhạc theo chủ đề (Tập tay không)
- Động tác 1: Hô hấp: máy bay ù.
- Động tác 2, tay: TTCB -> Đưa hai tay lên cao -> ra trước -> lên cao -> TTCB. (2 lần, 8 nhịp).
- Động tác 3, lườn: TTCB -> Hai tay đưa lên cao -> nghiêng người sang phải -> đưa lên cao -> TTCB. Nhịp 5,6,7,8 tương tự đổi bên. (2 lần, 8 nhịp)
- Động tác 4, chân: Hai tay đưa lên cao-> ra trước mặt đầu gối khụy xuống-> lên cao -> TTCB. (2 lần, 8 nhịp)
- Động tác 5, bật, nhảy: TTCB -> Bật tách 2 chân sang ngang, kết hợp đưa 2 tay cầm gậy ra trước -> Bật nhảy đưa chân về, hai tay cầm gậy buông xuống (2 lần, 8 nhịp)
c. Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 2 vòng vào lớp.
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	PTTC-Thể dục: ném xa bằng 2 tay (MT1,4)
	PTTC-Thể dục: Đi thay đổi hướng theo đường dích dắc (MT1,3)
	PTTC-Thể dục: Bật xa 20-25cm (MT1,5)
	PTTC-Thể dục: Đập bóng xuống sàn và bắt bóng khi bóng nảy (MT1,4)
	

	
	Thứ 3
	PTNT-LQVVH: Thơ: Đèn giao thông
( MT46,49)
	PTNT-LQVVH:  Truyện: Tàu thủy tí hon
(MT46,51)
	PTNT-LQVVH: Thơ: Tiếng còi tàu
( MT46,49)
	PTNT-LQVVH: Thơ: Bé và mẹ
(MT46,49)
	

	
	Thứ 4
	PTTM - Tạo hình:  Vẽ ô tô (MT78)
	PTTM - Tạo hình:  ƯD STEAM: Làm bè nổi từ ống hút (EDP)
(MT78)
	PTTM - Tạo hình: Tô màu đoàn tàu MT78
	PTTM - Tạo hình: Vẽ cột đèn giao thông (MT78)
	

	
	Thứ 5
	PTNT-KPXH: ƯD STEAM: Khám phá về một số PTGT đường bộ (5E) (MT24)
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	PTTM-Âm nhạc:
- VĐTN: Em tập lái ô tô
- Nghe hát: Bạn ơi có biết
(MT73,75)
	PTTM-Âm nhạc:
- Dạy hát: Em đi chơi thuyền
- Nghe hát: Anh phi công ơi (MT73,75)
	PTTM - Âm nhạc:
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(MT73,75)
	PTTC-KNXH:
Dạy trẻ một số kĩ năng an toàn khi tham gia giao thông
(MT59)
	

	Hoạt động góc
	I. Tuần 1:
- Góc xây dựng: Xây dựng bến xe.
- Góc học tập: Xem tranh, ảnh, lô tô về các PTGT đường bộ. 
- Góc tạo hình: xé dán bánh xe, tô màu phương tiện em thích
- Góc âm nhạc: Hát và biểu diễn các bài hát trong chủ đề
- Góc phân vai: Cảnh sát giao thông
- Góc thiên nhiên: tưới nước, nhặt lá rụng, lau lá cây
1. Mục đích:
a. Kiến thức
* Góc xây dựng: 
- Trẻ biết tên góc chơi của mình. Biết cùng nhau bàn bạc thảo luận. Biết nhận xét ý tưởng sản phẩm của nhóm mình khi xây dựng bến xe
- Trẻ biết dùng các nguyên vật liệu, đồ dùng đồ chơi để xây dựng bến xe một cách hài hòa, hợp lý.
* Góc học tập: 
- Trẻ xem tranh, lô tô và nói được tên các phương tiện giao thông 
* Góc tạo hình: 
- Trẻ biết cách cắt dán lá, xé dán bánh xe, các PTGT
- Trẻ biết vẽ, tô màu các PTGT: ô tô, tàu…
* Góc âm nhạc: Trẻ thuộc lời bài hát, hát rõ lời, biết vận động theo nhạc các bài hát theo chủ đề.
* Góc phân vai: 
- Trẻ biết lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định, biết thể hiện đúng vai chơi
- Biết thể hịên mối quan hệ qua lại trong mỗi nhóm chơi
* Góc thiên nhiên: Trẻ biết lau lá cây, biết cách chăm sóc cây, nhặt lá, tưới nước cho cây
b. Kĩ năng.
* Góc xây dựng:  Trẻ có kỹ năng lắp ghép, sắp xếp và phân bố các khu vực trong bến xe.
* Góc học tập: 
- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng lật mở từng trang vở để xem, kỹ năng ghi nhớ.
- Rèn kĩ năng phát triển ngôn ngữ, lời nói mạch lạc
* Góc tạo hình: 
- Rèn kỹ năng cầm bút đúng cách, tô không chờm ra ngoài để tạo ra sản phẩm đẹp có sáng tạo.
- Rèn kĩ năng xé, dán bánh xe,
* Góc âm nhạc: Rèn cho trẻ kỹ năng vận động theo nhạc tự nhiên, hát tự tin
* Góc phân vai: Rèn cho trẻ kỹ năng giao tiếp giữa các vai chơi với nhau
- Góc thiên nhiên: Rèn cho trẻ kỹ năng chăm sóc cây: Nhặt lá úa, tưới nước, lau lá.
c. Thái độ.
- Tích cực tham chơi cùng bạn
- Vui vẻ đoàn kết, không tranh giành, quăng ném đồ chơi, hoàn thành nhiệm vụ trong buổi chơi, biết giúp đỡ bạn trong quá trình chơi
- Trẻ yêu quý, trân trọng sản phẩm mình làm ra
2. Chuẩn bị. 
* Góc xây dựng: Bộ đồ chơi lắp ghép, cây xanh, cây hoa, gạch, sỏi, các loại xe
* Góc học tập: Tranh ảnh, sách báo, lô tô về các loại xe, lô tô số lượng, hột hạt
* Góc tạo hình: Giấy A4, bút chì, sáp màu, Kéo, keo dán, giấy màu, khăn lau
* Góc âm nhạc: xắc xô, mõ, trống…
* Góc phân vai: các loại biển báo giao thông, hình ảnh PTGT, bộ quần áo CSGT, gậy …
* Góc thiên nhiên: Cây, nước, 1 số đồ chơi, đồ dùng chăm sóc cây, khăn lau
3. Tiến hành hoạt động
a. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Cho trẻ hát bài: Em là công an tí hon
- Cô trò chuyện với trẻ về bài hát.
b. Nội dung
* Hoạt động 1: Thỏa thuận chơi.
- Hôm nay ở các góc chơi có rất nhiều đồ chơi cây xanh, cây ăn quả, các loại PTGT, tranh ảnh, lô tô về các PTGT, dụng cụ âm nhạc, giấy, bút màu, keo dán, … Các con thích chơi cùng bạn nào, chơi ở góc nào thì các con về góc chơi và lấy đồ chơi để chơi. Các con chú ý mỗi góc chơi có 4 hoặc 5 bạn.
- Cô quan sát trẻ từng nhóm thỏa thuận chơi và giúp đỡ nếu trẻ chưa thỏa thuận được trò chơi (Quan tâm đến nhóm chơi chính).
* Hoạt động 2: Quá trình chơi:
- Trẻ tự vào các góc chơi.
- Khi trẻ chơi, cô đến các nhóm hỏi, gợi mở cho trẻ chơi
- Sửa những hành vi không đúng của trẻ:
Góc xây dựng: 
- Hướng dẫn trẻ xây tường bao xung quanh, trồng cây xanh, cây hoa, làm đường để đi lại, có các gian hàng, …
- Cô gợi mở cho trẻ chơi.
Góc học tập: 
- Cho trẻ xem tranh ảnh, sách truyện và gọi tên các phương tiện giao thông
Góc tạo hình: 
- Các bạn tô màu cẩn thận tô từ ngoài vào trong, tô đều tay cho tranh thêm đẹp.
- Cho trẻ xé dán cái bánh xe
Góc âm nhạc: 
- Trẻ sử dụng các dụng cụ âm nhạc và biểu diễn các bài hát trong chủ đề mà trẻ biết.
Góc phân vai:  
- Cho 1 trẻ mặc trang phục CSGT, tay cầm các biển báo giao thông và những trẻ còn lại trong nhóm đóng vai người đi đường. Trẻ đóng vai CSGT sẽ ra những hiệu lệnh bằng các tín hiệu giao thông cho trẻ khác đi lại trên đường.
* Hoạt động 3: Nhận xét các góc chơi
-  Nhận xét các góc chơi: Cô thấy giờ chơi của chúng mình  hôm nay chơi  rất ngoan, giỏi….
- Cô đi đến từng góc nhận xét 
+ Ở góc xây dựng các chú thợ xây đã xây được công trình gì đây?
+ Bác chủ thợ có thể trình bày về công trình này được không?
c. Kết thúc
- Cô và trẻ hát bài: Cất đồ chơi
- Cô và trẻ thu dọn đồ chơi 
II. Tuần 2:
- Góc xây dựng: Lắp ráp tàu, máy bay.
- Góc học tập: Xem tranh, ảnh, lô tô về các PTGT. 
- Góc tạo hình: Xé, dán trang trí tàu, thuyền, máy bay, phương tiện em thích
- Góc âm nhạc: Hát và biểu diễn các bài hát trong chủ đề
- Góc phân vai: Chơi đóng vai “Gia đình”, “Quầy bán vé”
- Góc thiên nhiên: Tưới cây, lau lá, chăm sóc cây
1. Mục đích:
a. Kiến thức
* Góc xây dựng: 
- Trẻ biết tên góc chơi của mình. Biết cùng nhau bàn bạc thảo luận. Biết nhận xét ý tưởng sản phẩm của nhóm mình khi lắp ráp tàu, máy bay
- Trẻ biết dùng các nguyên vật liệu, đồ dùng đồ chơi để lắp ráp tàu, máy bay một cách hài hòa, hợp lý.
* Góc học tập: 
- Trẻ biết tên và 1 số bộ phận chính của các loại tàu, thuyền, máy bay
- Trẻ biết so sánh, nhận xét kích thước các loại PTGT đó.
* Góc tạo hình: 
- Trẻ biết cách xé dán trang trí tàu thuyền, máy bay, PTGT theo ý thích
* Góc âm nhạc: Trẻ thuộc lời bài hát, hát rõ lời, biết vận động theo nhạc các bài hát theo chủ đề.
* Góc phân vai: 
- Trẻ biết thể hiện đúng vai chơi, biết lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định
- Biết thể hịên mối quan hệ qua lại trong mỗi nhóm chơi
* Góc thiên nhiên: Trẻ biết tưới cây, biết lau lá cây và chăm sóc cây  
b. Kĩ năng.
* Góc xây dựng: Trẻ có kỹ năng lắp ráp tàu, máy bay. Phát huy trí tưởng tượng cho trẻ
* Góc học tập: 
- Trẻ có kĩ năng so sánh, nhận xét kích thước của các loại xe
- Rèn kĩ năng phát triển ngôn ngữ, lời nói mạch lạc
- Rèn kĩ quan sát, ghi nhớ có chủ định
* Góc tạo hình: 
- Rèn kĩ năng xé, dán trang trí, sắp xếp bố cục cho hài hòa, hợp lý
* Góc âm nhạc: Rèn cho trẻ kỹ năng vận động theo nhạc tự nhiên, hát tự tin
* Góc phân vai: Rèn cho trẻ kỹ năng giao tiếp giữa các vai chơi với nhau
* Góc thiên nhiên: Rèn cho trẻ kỹ năng chăm sóc cây: Nhặt lá úa, tưới nước, lau lá
c. Thái độ.
- Tích cực tham chơi cùng bạn
- Vui vẻ đoàn kết, không tranh giành, quăng ném đồ chơi, hoàn thành nhiệm vụ trong buổi chơi, biết giúp đỡ bạn trong quá trình chơi
- Trẻ yêu quý, trân trọng sản phẩm mình làm ra
2. Chuẩn bị. 
* Góc xây dựng: Ống nút, miếng ghép, gạch, …
* Góc học tập: Tranh ảnh, sách báo, lô tô về các loại tàu, thuyền, máy bay
* Góc tạo hình: Giấy màu, keo dán, giấy A4, khăn lau
* Góc âm nhạc: xắc xô, mõ, trống…
* Góc phân vai: Đồ dùng du lịch như va ly, quần áo, PTGT, Quầy bán vé, …
* Góc thiên nhiên: Chậu cây, dụng cụ chăm sóc cây, khăn ẩm…
3. Tiến hành hoạt động
a. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Cho trẻ nghe bài hát Anh phi công ơi
- Cô trò chuyện với trẻ về bài hát.
b. Nội dung
* Hoạt động 1: Thỏa thuận chơi.
- Hôm nay ở các góc chơi có rất nhiều đồ chơi, các loại PTGT, tranh ảnh, lô tô về các PTGT, dụng cụ âm nhạc, giấy, bút màu, keo dán, … Các con thích chơi cùng bạn nào, chơi ở góc nào thì các con về góc chơi và lấy đồ chơi để chơi. Các con chú ý mỗi góc chơi có 4 hoặc 5 bạn.
- Cô quan sát trẻ từng nhóm thỏa thuận chơi và giúp đỡ nếu trẻ chưa thỏa thuận được trò chơi (Quan tâm đến nhóm chơi chính).
* Hoạt động 2: Quá trình chơi:
- Trẻ tự vào các góc chơi.
- Khi trẻ chơi, cô đến các nhóm hỏi, gợi mở cho trẻ chơi
- Sửa những hành vi không đúng của trẻ:
Góc xây dựng: 
- Hướng dẫn trẻ lắp ráp các bộ phận của các PTGT như tàu, thuyền, máy bay bằng trí tưởng tượng của trẻ …
- Cô gợi mở cho trẻ chơi.
Góc học tập: 
- Cho trẻ xem tranh ảnh, sách truyện và gọi tên các loại PTGT đường thuyer, đường hàng không, gọi tên của các bộ phận của những PTGT đó
Góc tạo hình: 
- Cho trẻ nêu ý tưởng sẽ trang trí PTGT như thế nào
- Cho trẻ xé dán trang trí theo ý tưởng
Góc âm nhạc: 
- Cô cho trẻ sử dụng các dụng cụ âm nhạc và biểu diễn các bài hát trong chủ đề mà trẻ biết.
Góc phân vai:  
- Đóng vai bố mẹ đưa con đi du lịch bằng các PTGT như tàu thủy, máy bay.
- Mua vé tàu, vé máy bay để đi du lịch
Góc thiên nhiên: 
- Cô cho trẻ lau lá cây, nhặt lá vàng, tưới nước cho cây
* Hoạt động 3: Nhận xét các góc chơi
-  Nhận xét các góc chơi: Trẻ thu dọn đồ dùng và mang sản phẩm trưng bày ở góc chơi.
- Nhận xét góc chơi chính: Tập trung trẻ của các nhóm chơi.
+ Ở góc xây dựng các chú thợ xây đã xây được công trình gì đây?
+ Bác chủ thợ có thể trình bày về công trình này được không?
c. Kết thúc
- Cô và trẻ hát bài: Cất đồ chơi
- Cô và trẻ thu dọn đồ chơi.
III. Tuần 3:
- Góc xây dựng: Xây dựng nhà ga, lắp ráp đoàn tàu.
- Góc học tập: Xem tranh, ảnh, lô tô về đoàn tàu. 
- Góc tạo hình: Tô màu, xé dán đoàn tàu, làm đoàn tàu bằng các hình hộp
- Góc âm nhạc: Hát và biểu diễn các bài hát trong chủ đề
- Góc phân vai: Chơi đóng vai Gia đình, Tàu hỏa (Gia đình đi du lịch bằng tàu hỏa), Quầy bán vé
- Góc thiên nhiên: tưới nước, nhặt lá rụng, lau lá cây
1. Mục đích:
a. Kiến thức
* Góc xây dựng: 
- Trẻ biết tên góc chơi của mình. Biết cùng nhau bàn bạc thảo luận. Biết nhận xét ý tưởng sản phẩm của nhóm mình khi xây dựng nhà ga, lắp ráp đoàn tàu
- Trẻ biết dùng các nguyên vật liệu, đồ dùng đồ chơi để xây dựng nhà ga, lắp ráp đoàn tàu một cách hài hòa, hợp lý.
* Góc học tập: 
- Trẻ xem tranh, lô tô và nói được tên các phương tiện giao thông 
* Góc tạo hình: 
- Trẻ biết cách tô màu, xé dán đoàn tàu
- Trẻ biết làm đoàn tàu từ các hình hộp đơn giản, phế liệu (hộp sữa chua, hộp sữa, lon nước, …)
* Góc âm nhạc: Trẻ thuộc lời bài hát, hát rõ lời, biết vận động theo nhạc các bài hát theo chủ đề.
* Góc phân vai: 
- Trẻ biết lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định, biết thể hiện đúng vai chơi
- Biết thể hịên mối quan hệ qua lại trong mỗi nhóm chơi
* Góc thiên nhiên: Trẻ biết lau lá cây, biết cách chăm sóc cây, nhặt lá, tưới nước cho cây
b. Kĩ năng.
* Góc xây dựng:  Trẻ có kỹ năng lắp ráp đoàn tàu, sắp xếp và phân bố các khu vực trong nhà ga.
* Góc học tập: 
- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng lật mở từng trang vở để xem, kỹ năng ghi nhớ.
- Rèn kĩ năng phát triển ngôn ngữ, lời nói mạch lạc
* Góc tạo hình: 
- Rèn kỹ năng cầm bút đúng cách, tô không chờm ra ngoài để tạo ra sản phẩm đẹp có sáng tạo.
- Rèn kĩ năng xé, dán đoàn tàu
- Rèn kĩ năng sử dụng các nguyên vật liệu đơn giản, phế liệu để làm đoàn tàu
* Góc âm nhạc: Rèn cho trẻ kỹ năng vận động theo nhạc tự nhiên, hát tự tin
* Góc phân vai: Rèn cho trẻ kỹ năng giao tiếp giữa các vai chơi với nhau
* Góc thiên nhiên: Rèn cho trẻ kỹ năng chăm sóc cây: Nhặt lá úa, tưới nước, lau lá.
c. Thái độ.
- Tích cực tham chơi cùng bạn
- Vui vẻ đoàn kết, không tranh giành, quăng ném đồ chơi, hoàn thành nhiệm vụ trong buổi chơi, biết giúp đỡ bạn trong quá trình chơi
- Trẻ yêu quý, trân trọng sản phẩm mình làm ra
2. Chuẩn bị. 
* Góc xây dựng: Bộ đồ chơi lắp ghép, cây xanh, cây hoa, gạch, sỏi, các loại xe
* Góc học tập: Tranh ảnh, sách báo, lô tô về PTGT tàu hỏa
* Góc tạo hình: Giấy A4, bút chì, sáp màu, keo dán, giấy màu, khăn lau, kéo, các loại hộp, …
* Góc âm nhạc: xắc xô, mõ, trống…
* Góc phân vai: vali du lịch, vé tàu, tiền, …
* Góc thiên nhiên: Cây, nước, 1 số đồ chơi, đồ dùng chăm sóc cây, khăn lau
3. Tiến hành hoạt động
a. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Cho trẻ nghe: Đoàn tàu tí hon
- Cô trò chuyện với trẻ về bài hát.
b. Nội dung
* Hoạt động 1: Thỏa thuận chơi.
- Hôm nay ở các góc chơi có rất nhiều đồ chơi cây xanh, cây ăn quả, các loại PTGT, tranh ảnh, lô tô về các PTGT, dụng cụ âm nhạc, giấy, bút màu, keo dán, … Các con thích chơi cùng bạn nào, chơi ở góc nào thì các con về góc chơi và lấy đồ chơi để chơi. Các con chú ý mỗi góc chơi có 4 hoặc 5 bạn.
- Cô quan sát trẻ từng nhóm thỏa thuận chơi và giúp đỡ nếu trẻ chưa thỏa thuận được trò chơi (Quan tâm đến nhóm chơi chính).
* Hoạt động 2: Quá trình chơi:
- Trẻ tự vào các góc chơi.
- Khi trẻ chơi, cô đến các nhóm hỏi, gợi mở cho trẻ chơi
- Sửa những hành vi không đúng của trẻ:
Góc xây dựng: 
- Hướng dẫn trẻ xây tường bao xung quanh, trồng cây xanh, cây hoa, làm đường để đi lại, có các gian hàng, …
- Hướng dẫn trẻ dùng các hình khối hoặc các ống nút lắp ráp thành chiếc tàu hỏa đơn giản
- Cô gợi mở cho trẻ chơi.
Góc học tập: 
- Cho trẻ xem tranh ảnh, sách truyện và gọi tên các phương tiện giao thông
Góc tạo hình: 
- Các bạn tô màu cẩn thận tô từ ngoài vào trong, tô đều tay cho tranh thêm đẹp.
- Cho trẻ xé dán từng toa tàu và đầu tàu, sau đó sắp xếp thành đoàn tàu và dán
- Dùng các hình hộp như vỏ hộp sữa chua, hộp sữa, vỏ lon, … làm các toa tàu, sau đó nối lại thành 1 đoàn tàu. Có thể dùng bút màu hoặc giấy màu trang trí thêm cho đẹp.
Góc âm nhạc: 
- Trẻ sử dụng các dụng cụ âm nhạc và biểu diễn các bài hát trong chủ đề.
Góc phân vai:  
- Cho trẻ đóng vai 1 gia đình đi du lịch bằng tàu hỏa, 1 trẻ bán vé và 1 trẻ đi mua vé cho cả gia đình. 1 trẻ khác sắp xếp đồ dùng để chuẩn bị đi chơi,…
* Hoạt động 3: Nhận xét các góc chơi
-  Nhận xét các góc chơi: Cô thấy giờ chơi của chúng mình hôm nay chơi rất ngoan, giỏi….
- Cô đi đến từng góc nhận xét 
+ Ở góc xây dựng các chú thợ xây đã xây được công trình gì đây?
+ Bác chủ thợ có thể trình bày về công trình này được không?
c. Kết thúc
- Cô và trẻ hát bài: Cất đồ chơi
- Cô và trẻ thu dọn đồ chơi.
IV. Tuần 4: 
- Góc xây dựng: Lắp ráp tàu, ô tô.
- Góc học tập: Xem tranh, ảnh, lô tô về các PTGT, biển báo giao thông. 
- Góc tạo hình: Xé, dán trang trí phương tiện em thích. Tô màu biển báo giao thông, PTGT, đèn tín hiệu giao thông
- Góc âm nhạc: Hát và biểu diễn các bài hát trong chủ đề
- Góc phân vai: Chơi đóng vai “Gia đình”, “Quầy bán vé”, “Chú cảnh sát giao thông” (người tham gia giao thông)
- Góc thiên nhiên: Tưới cây, lau lá, chăm sóc cây
1. Mục đích:
a. Kiến thức
* Góc xây dựng: 
- Trẻ biết tên góc chơi của mình. Biết cùng nhau bàn bạc thảo luận. Biết nhận xét ý tưởng sản phẩm của nhóm mình khi lắp ráp tàu, ô tô
- Trẻ biết dùng các nguyên vật liệu, đồ dùng đồ chơi để lắp ráp tàu, ô tô một cách hài hòa, hợp lý.
* Góc học tập: 
- Trẻ biết tên và 1 số bộ phận chính của các loại PTGT, biết so sánh, nhận xét kích thước của các loại PTGT.
- Trẻ nhận biết được 1 số biển báo giao thông.
* Góc tạo hình: 
- Trẻ biết cách xé, dán trang trí PTGT theo ý thích
* Góc âm nhạc: Trẻ thuộc lời bài hát, hát rõ lời, biết vận động theo nhạc các bài hát theo chủ đề.
* Góc phân vai: 
- Trẻ biết thể hiện đúng vai chơi, biết lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định
- Biết thể hịên mối quan hệ qua lại trong mỗi nhóm chơi
* Góc thiên nhiên: Trẻ biết tưới cây, biết lau lá cây và chăm sóc cây  
b. Kĩ năng.
* Góc xây dựng: Trẻ có kỹ năng lắp ráp tàu, ô tô. Phát huy trí tưởng tượng cho trẻ
* Góc học tập: 
- Trẻ có kĩ năng so sánh, nhận xét kích thước của các loại xe
- Rèn kĩ năng phát triển ngôn ngữ, lời nói mạch lạc
- Rèn kĩ quan sát, ghi nhớ có chủ định
* Góc tạo hình: 
- Rèn kĩ năng xé, dán trang trí, sắp xếp bố cục cho hài hòa, hợp lý
- Rèn kĩ năng cầm bút và tô màu cho trẻ
* Góc âm nhạc: Rèn cho trẻ kỹ năng vận động theo nhạc tự nhiên, hát tự tin
* Góc phân vai: Rèn cho trẻ kỹ năng giao tiếp giữa các vai chơi với nhau
* Góc thiên nhiên: Rèn cho trẻ kỹ năng chăm sóc cây: Nhặt lá vàng, tưới nước, lau lá, …
c. Thái độ.
- Tích cực tham chơi cùng bạn
- Vui vẻ đoàn kết, không tranh giành, quăng ném đồ chơi, hoàn thành nhiệm vụ trong buổi chơi, biết giúp đỡ bạn trong quá trình chơi
- Trẻ yêu quý, trân trọng sản phẩm mình làm ra
2. Chuẩn bị. 
* Góc xây dựng: Ống nút, miếng ghép, gạch, hình khối…
* Góc học tập: Tranh ảnh, sách báo, lô tô về các loại PTGT, biển báo GT
* Góc tạo hình: Giấy màu, keo dán, giấy A4, khăn lau, bút sáp màu
* Góc âm nhạc: xắc xô, mõ, trống…
* Góc phân vai: Đồ dùng du lịch như va ly, quần áo, PTGT, Quầy bán vé, trang phục cảnh sát, …
* Góc thiên nhiên: Chậu cây, dụng cụ chăm sóc cây, khăn ẩm…
3. Tiến hành hoạt động
a. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Cho trẻ nghe bài hát Anh phi công ơi
- Cô trò chuyện với trẻ về bài hát.
b. Nội dung
* Hoạt động 1: Thỏa thuận chơi.
- Hôm nay ở các góc chơi có rất nhiều đồ chơi, các loại PTGT, tranh ảnh, lô tô về các PTGT, dụng cụ âm nhạc, giấy, bút màu, keo dán, … Các con thích chơi cùng bạn nào, chơi ở góc nào thì các con về góc chơi và lấy đồ chơi để chơi. Các con chú ý mỗi góc chơi có 4 hoặc 5 bạn.
- Cô quan sát trẻ từng nhóm thỏa thuận chơi và giúp đỡ nếu trẻ chưa thỏa thuận được trò chơi (Quan tâm đến nhóm chơi chính).
* Hoạt động 2: Quá trình chơi:
- Trẻ tự vào các góc chơi.
- Khi trẻ chơi, cô đến các nhóm hỏi, gợi mở cho trẻ chơi
- Sửa những hành vi không đúng của trẻ:
Góc xây dựng: 
- Hướng dẫn trẻ lắp ráp các bộ phận của tàu, ô tô bằng trí tưởng tượng của trẻ
- Cô gợi mở cho trẻ chơi.
Góc học tập: 
- Cho trẻ xem tranh ảnh, sách truyện và gọi tên các loại PTGT, gọi tên của các bộ phận của những PTGT đó. Nhận biết 1 số biển báo giao thông
Góc tạo hình: 
- Cho trẻ nêu ý tưởng sẽ trang trí PTGT như thế nào và cho trẻ xé dán trang trí theo ý tưởng.
- Cho trẻ tô màu theo mẫu của cô
Góc âm nhạc: 
- Cô cho trẻ sử dụng các dụng cụ âm nhạc và biểu diễn các bài hát trong chủ đề mà trẻ biết.
Góc phân vai:  
- Đóng vai bố mẹ đưa con đi du lịch bằng các PTGT như tàu thủy, máy bay.
- Mua vé tàu, vé máy bay để đi du lịch
- Đóng vai chú CSGT điều khiển giao thông trên đường, thực hành các quy định khi đi trên đường
Góc thiên nhiên: 
- Cô cho trẻ lau lá cây, nhặt lá vàng, tưới nước cho cây
* Hoạt động 3: Nhận xét các góc chơi
-  Nhận xét các góc chơi: Trẻ thu dọn đồ dùng và mang sản phẩm trưng bày ở góc chơi.
- Nhận xét góc chơi chính: Tập trung trẻ của các nhóm chơi.
+ Trẻ nhận xét.
+ Cô nhận xét.
c. Kết thúc
- Cô và trẻ hát bài: Cất đồ chơi
- Cô và trẻ thu dọn đồ chơi.
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- Quan sát xe đạp
- TCVĐ: Ô tô về bến
- CTD:  Xé lá, chơi với đồ chơi ngoài trời
	- Quan sát xe máy
- TCVĐ: Thỏ con dạo chơi
-  CTD : Chơi với vật liệu thiên nhiên và đồ chơi  ngoài trời
	- Nhặt lá cây trên sân trường
- TCVĐ: Gieo hạt
- CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời
	- Quan sát cây sấu
- TCDG: Đúng hay sai
-   CTD:  Xé lá, chơi với đồ chơi ngoài trời
	

	
	Thứ 3
	- Tham quan góc Chợ quê
- TCDG:  Đèn xanh – Đèn đỏ
- CTD:  Vẽ phấn, xếp lá, chơi với đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát cây mít
- TCVĐ: Chèo thuyền
- CTD:  Vẽ phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời
	- Quan sát cây hoa giấy
- TCDG: Lộn cầu vồng
- CTD:  Xé lá, vẽ phấn, chơi đồ chơi ngoài trời.
	- Nhặt lá cây trên sân trường
- TCDG: Bịt mắt bắt dê.
-  CTD:  Vẽ phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời
	

	
	Thứ 4
	- Quan sát xe máy
- TCDG: Chim sẻ và ô tô
- CTD:  Xé lá, vẽ phấn, xâu vòng,  chơi với đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát thời tiết. dạo chơi sân trường
- TCVĐ: Thuyền về bến
- CTD: Nhặt lá rụng, xếp hình, chơi với đồ chơi ngoài trời
	- Tham quan góc Chợ quê
- TCVĐ: Đoàn tàu nối dài
- CTD:  Vẽ phấn, xếp lá, chơi đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát cây cọ
-TCVĐ: Nhảy lò cò
- CTD:  Xé lá vẽ phấn xâu vòng,  chơi với đồ chơi ngoài trời
	

	
	Thứ 5
	- Quan sát cây hoa giấy
- TCDG: Bịt mắt bắt dê
- CTD:  Vẽ phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát nhà bóng
- TCVĐ: Máy bay cất cánh
- CTD: Chơi với NVL thiên nhiên và đồ chơi  ngoài trời
	- Quan sát vườn rau
- TCVĐ: Tàu hỏa
- CTD:  Vẽ phấn, chơi đồ chơi ngoài trời 

	- Quan sát cây vú sữa
- TCDG: Kéo cưa lừa xẻ
- CTD:  Vẽ phấn,  chơi với đồ chơi ngoài trời
	

	
	Thứ 6
	- Quan sát cây bưởi
- TCVĐ: Ai đi đúng làn
CTD:  Vẽ phấn, chơi đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát vườn rau.
- TCDG: Bịt mắt đánh trống
-  CTD: Vẽ phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời
	- Quan sát thời tiết, dạo chơi trên sân trường
- TCVĐ: Bắt bướm
- CTD:  Vẽ phấn, chơi đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát cây bưởi 
- TCDG: Rồng rắn lên mây
- CTD:  Vẽ phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	1. Hoạt động ăn, vệ sinh
a. Mục đích, yêu cầu:
- Trẻ biết đi tiêu, tiểu đúng nơi qui định. 
- Trẻ biết tự rửa tay, lau tay vào khăn khô, nhận được kí hiệu khăn của mình, biết cách rửa mặt, tự lấy yếm ăn dưới sự hướng dẫn, nhắc nhở của cô.
- Biết lấy ghế ra bàn cô chuẩn bị sẵn để ngồi ăn cơm.
- Biết tên một số món ăn, màu sắc thức ăn.
- Biết biết giữ bát bằng tay trái, cầm thìa bằng tay phải.
- Biết sử dụng bát, thìa, ca cốc đúng cách
- Biết tự xúc ăn theo sự hướng dẫn của cô.
- Không cười đùa khi ăn.
- Không đổ cơm từ bát của mình sang bát của bạn và ngược lại.
- Ăn xong lau miệng, uống nước theo sự hướng dẫn của cô.
b. Chuẩn bị:
- Nhà vệ sinh sạch sẽ để trẻ đi vệ sinh.
- Nước ấm, xà phòng bánh để rửa tay cho trẻ, khăn khô để lau tay.
- Khăn mặt ướt cho trẻ rửa mặt
- Bàn ghế kê ngay ngắn, đủ cho trẻ ngồi, đầu tóc quần áo trẻ gọn gàng.
- Trên bàn có đủ đĩa đựng khăn lau tay, đĩa đựng cơm rơi.
 - Đủ bát thìa, thức ăn để phục vụ cho bữa ăn của trẻ.
 - Đầu tóc quần áo cô gọn gàng, đeo tạp dề, khẩu trang.
c. Tiến hành hoạt động:   
- Cho trẻ ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.
- Cô giới thiệu món ăn, màu sắc, dinh dưỡng.
- Động viên trẻ ăn hết suất để cao lớn, khỏe mạnh.
- Cô đưa cơm đến cho từng trẻ.
- Nhắc trẻ khi ăn cầm thìa bằng tay phải, tay trái giữ bát không đổ bát cơm. 
- Trẻ nào chưa xúc ăn được cô xúc cho trẻ ăn.
- Động viên trẻ ăn hết suất, không cười đùa gây sặc thức ăn.
- Không xúc cơm đổ lung tung hoặc đổ sang bát bạn.
- Nhắc nhở trẻ nhặt cơm rơi bỏ vào đĩa, lau tay vào khăn.
- Trẻ ăn xong cô hướng dẫn trẻ lau miệng, uống nước.
- Hướng dẫn trẻ lấy gối và tự vào chỗ ngủ.
2. Hoạt động ngủ
a. Mục đích, yêu cầu:
- Trẻ biết tự lấy gối đi ngủ, tự vào chỗ ngủ dưới sự hướng dẫn của cô giáo
- Trẻ ngủ đủ giấc 
- Không quấy khóc gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ khác.
b. Chuẩn bị:  Chiếu, phản, gối, đệm, chăn đủ cho trẻ nằm.
- Phòng kín gió, yên tĩnh, ánh sáng vừa đủ.
- Trẻ đều được đi vệ sinh trước khi đi ngủ.
c. Tiến hành hoạt động:
- Cô hướng dẫn trẻ vào nằm, trẻ trai và trẻ gái nằm riêng.
- Nhắc nhở trẻ nhắm mắt, không đùa giỡn, nói chuyện.
- Cô giáo thức canh trẻ ngủ.
- Trẻ cá biệt cô dỗ dành trẻ ngủ.
	

	Hoạt động chiều 
	Thứ 2
	Trò chơi: Ai nhanh hơn
	Xem video về các loại PTGT đường thủy, đường hàng không
	Trò chơi: Tàu qua hầm
	Trò chơi: Bãi đỗ xe thông minh
	

	
	Thứ 3
	Ôn bài thơ: Đèn giao thông 
	Cho trẻ nghe các bài hát về chủ đề
	Nghe hát và hát các bài hát trong chủ đề
	Cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề
	

	
	Thứ 4
	Cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề
	Xếp hình các PTGT, tô màu PTGT theo ý thích
	Xem hình ảnh, video về những tình huống nguy hiểm về GT
	Ôn bài thơ: Tiếng còi tàu
	

	
	Thứ 5
	Giải các câu đố về 1 số PTGT đường bộ
	Giải các câu đố về các PTGT
	Trò chơi: Truyền tin
	Xem video về cảnh đi chơi bằng PT tàu hỏa (mua vé, ngồi trên tàu, …)
	

	
	Thứ 6
	Vệ sinh lớp học – Nêu gương cuối tuần
	


          IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

TUẦN 1: Chủ đề nhánh: Phương tiện giao thông đường bộ
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/03/2026 đến ngày 20/03/2026)

Thứ hai ngày 16 tháng 03 năm 2026

[bookmark: _Hlk219528551]I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ: thực hiện theo kế hoạch tuần
2. Trò chuyện: 
- Kể tên các PTGT mà con biết?
- Ở nhà con có những loại PTGT nào?
- Khi đi những PTGT đó chúng mình cần chú ý điều gì?
- Cho trẻ nghe các bài hát về PTGT
- Hướng trẻ chơi tự do ở các góc 
3. Thể dục sáng: thực hiện theo kế hoạch tuần
	II. HOẠT ĐỘNG HỌC:    
PTTC - Thể dục:
VĐCB: Ném xa bằng 2 tay (MT1,4)
TCVĐ: Chim sẻ và ô tô
1. Mục đích
a. Kiến thức
[bookmark: _Hlk180341546]- Trẻ tập đúng các động tác bài tập PTC (MT1)
- Trẻ nhớ tên vận động và biết cách phối hợp tay mắt trong vận động ném xa bằng 2 tay đúng kĩ thuật (MT4)
- Biết cách chơi trò chơi vận động “Chim sẻ và ô tô”.
b. Kĩ năng
- Phát triển cơ tay, phát triển khả năng tập trung chú ý và rèn khả năng định hướng cho trẻ.
- Rèn kỹ năng nhanh nhẹn khi tham gia trò chơi.
- Kĩ năng năng quan sát, chú ý, ghi nhớ, mạnh dạn tự tin khi tập luyện.
c. Thái độ 
- Trẻ tự tin, hứng thú, tích cực khi tham gia các hoạt động và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.
- Hợp tác, đoàn kết với bạn.
- GD trẻ yêu thích rèn luyện thể dục thể thao.
2. Chuẩn bị
a. Đồ dùng dạy học của cô
- Vạch chuẩn.
- Túi cát
b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ
- Trang phục gọn gàng.
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	DK hoạt động của trẻ

	1.Ổn định tổ chức, gây hứng thú: 
- Cô dùng xắc xô tập trung trẻ
- Trò chuyện với trẻ về sức khỏe và vai trò của thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe
- Kiểm tra sức khỏe trẻ trước buổi tập
2. Nội dung 
2.1. Hoạt động 1: Khởi động:
- Cô cho trẻ cầm vòng đi các kiểu chân, chạy các kiểu trên nền nhạc: Đi thường, đi bằng gót chân, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng mép ngoài bàn chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường.
- Cho trẻ xoay cổ tay, eo, gối
2.2. Hoạt động 2: Trọng động:
a. BTPTC:
Cho trẻ tập các động tác: Tay, lườn, chân, bật 
+ Động tác 1 - tay: Đưa hai tay dang ngang, ra trước (2 lần, 8 nhịp). 
+ Động tác 2, chân: Hai tay dang ngang, ra trước đồng thời khụy gối (4 lần, 8 nhịp). 
+ Động tác 3, bụng: Hai tay đưa lên cao, cúi người về phía trước (2 lần, 8 nhịp) 
+ Động tác 4, bật: Bật tách chân, khép chân  (2 lần, 8 nhịp) 
b. VĐCB: Ném xa bằng hai tay
- Cô giới thiệu tên bài tập: 
- Cô làm mẫu lần 1: không giải thích
- Cô làm mẫu lần 2 thực hiện kết hợp dùng lời giải thích: + TTCB: Cô đứng tự nhiên, chân rộng bằng vai, hai tay cầm túi cát. Khi có hiệu lệnh ném, cô đưa hai tay ra trước lên cao, ra sau và ném mạnh về phía trước. Sau đó đi về cuối hàng.
- Mời 2 trẻ khá lên thực hiện vận động.
- Cho các bạn nhận xét sau khi trẻ thực hiện vận động.
* Trẻ luyện tập:
- Cho trẻ về 2 hàng dọc thực hiện
- Cô bao quát để nhận xét, sửa sai và động viên trẻ
- Lần 2: Cho 2 đội thi đua.
- Củng cố:
+ Hỏi trẻ tên bài tập.
+ Mời 1-2 trẻ tập tốt lên tập lại.
c. Trò chơi vận động: Chim sẻ và ô tô
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi. Nhận xét sau mỗi lần chơi
2.3. Hoạt động 3: Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng thả lỏng theo nhạc
3. Kết thúc: Cô nhận xét buổi học, tuyên dương trẻ, cho trẻ đi chơi
	

- Trẻ trò chuyện cùng cô
 
 
 
 
 
- Trẻ thực hiện
 
 
 
 
 
 
- Trẻ tập theo cô
 
- Trẻ tập theo cô
 
- Trẻ tập theo cô

- Trẻ tập theo cô
 
 
 
- Trẻ quan sát

- Trẻ quan sát và lắng nghe 
 
 
 
- Trẻ thực hiện


- Trẻ tập
 
- Hai đội thi đua

- Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện
 
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi
- Trẻ đi vòng tròn 


III. HOẠT ĐỘNG GÓC: Thực hiện theo kế hoạch tuần
IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI.
Quan sát xe đạp
TCVĐ: Ô tô về bến
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời
1. Mục đích: 
a. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết và nêu được một vài đặc điểm nổi bật của chiếc xe đạp như: Bánh xe, yên xe, tay lái, … 
- Biết được tác dụng của xe đạp dùng để chở người, chở hàng….
MT18: Tên, đặc điểm, công dụng của 1 số PTGT quen thuộc
- Biết xe đạp là PTGT đường bộ.
MT24: Phân loại PTGT theo 1 dấu hiệu nổi bật.
- Biết chơi trò chơi đúng luật, thỏa mãn nhu cầu vui chơi của trẻ.
b. Kỹ năng: 
- Phát triển các kỹ năng vận động, phát triển xúc cảm, tình cảm cho trẻ.
- Trẻ có kỹ năng hoạt động nhóm, chơi hợp tác theo nhóm.
- Trẻ có kỹ năng chơi trò chơi, biết tuân thủ luật chơi.
- Rèn khả năng chú ý, khả năng quan sát, lắng nghe và trả lời câu hỏi rõ ràng, đủ câu.
c. Thái độ: 
- Trẻ hào hứng tham gia hoạt động cùng cô và các bạn
- Giáo dục trẻ khi ngồi trên xe phải ngồi ngay ngắn.
2. Chuẩn bị:
a. Đồ dùng dạy học của cô
- Sân rộng sạch, bằng phẳng, an toàn
- Xe đạp
- Cờ làm bến xe: 2 chiếc khác nhau
b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ
- Mỗi trẻ 1 lá cờ giống 1 trong 2 lá cờ làm bến xe
3. Tiến hành hoạt động 
	Hoạt động của cô
	DK hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú
- Cô đọc câu đố:
Xe 2 bánh
Chạy bon bon
Kêu kính coong
Cho người tránh
Là xe gì?
2. Nội dung:
2.1. Hoạt động 1: Quan sát xe đạp
- Đây là xe gì?
- Ai có nhận xét gì về xe đạp?
 
- Xe đạp có màu gì?
- Cô chỉ vào yên xe và hỏi “Đây là cái gì? Để làm gì?”
- Khi được mẹ chở đi bằng xe đạp, các con ngồi ở đâu?
- Khi đi mua hàng hay đi học thì mình sẽ để hàng hay ba lô, cặp sách ở đâu?
- Ngoài gác-ba-ga, yên xe, giỏ xe còn bộ phận nào cô chưa nhắc đến?
- Có mấy bánh xe?
- Bánh xe có dạng hình gì?
 - Để bánh xe căng tròn, chúng mình phải làm gì?
(Cô cho trẻ làm động tác bơm xe)
- Cô chỉ vào bàn đạp và hỏi trẻ đây là cái gì?
- Để làm gì?
- Cô mời trẻ lên quay bàn đạp cho cả lớp quan sát
- Cô cho trẻ ngồi làm động tác đạp xe.
- Xe đạp dùng để chở gì?
 
- Xe đạp là phương tiện giao thông đường gì?
 → Cô khái quát lại: Xe đạp là phương tiện giao thông đường bộ, xe có 2 bánh, dùng để chở người và hàng hóa, xe đạp muốn đi được phải dùng sức người.
 - Để đi xe đạp được an toàn, các con phải làm gì?
=> Khi tự đi xe đạp các con phải ngồi ngay ngắn, không được đi quá nhanh và đi ra đường khi không có người lớn vì như vậy sẽ rất nguy hiểm đấy các con ạ! Còn khi ngồi sau xe đạp, chúng mình không được đùa nghich, quay ngang ngửa, phải ngồi yên, 2 chân dang rộng để không bị kẹp chân vào bánh xe
2.2. Hoạt động 2: TCVĐ: Ô tô về bến
- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi
- Cách chơi: Cô đặt 2 lá cờ có 2 màu khác nhau ở 2 chỗ làm bến xe. Cô phát cho mỗi bạn 1 lá cờ, vừa đi vừa làm tiếng còi kêu “píp píp”. Khi cô nói “ô tô về bến”, ai cầm lá cờ màu nào thì về bến có lá cờ giống màu lá cờ trên tay
+ Luật chơi: Ô tô phải vào đúng bến của mình, ai về nhầm bến là phải nhảy lò cò
- Cô tổ chúc cho trẻ chơi 3- 4 lần.
- Nhận xét trẻ sau mỗi lần chơi
2.3. Hoạt động 3: Chơi tự do: 
- Cô giới thiệu các góc chơi và tên các đồ chơi sau đó cho trẻ chọn góc chơi trẻ thích. Trẻ tự về góc chơi
- Cô bao quát và đàm thoại với trẻ, bổ sung thêm đồ dùng nếu thiếu.
- Cô động viên khuyến khích trẻ
3. Kết thúc: Cô nhận xét khen trẻ
	





- Trẻ trả lời: xe đạp


- Xe đạp
- Trẻ nhận xét về màu sắc, các bộ phận của xe
- Trẻ trả lời
- Yên xe, để người lái ngồi
- Trẻ chỉ và gọi tên
- Giỏ xe

- Bánh xe, tay lái

- Hai bánh xe
- Hình tròn
- Bơm hơi
- Trẻ thực hiện
- Bàn đạp
- Để đạp cho xe đi được
- Trẻ thực hiện
- Trẻ thực hiện
- Chở người, chở đồ, chở hàng hóa
- PTGT đường bộ
- Trẻ nghe


- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe







- Trẻ lắng nghe cách chơi và luật chơi





- Trẻ chơi vui vẻ hào hứng..


- Trẻ chơi.




V. HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH: Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Trò chơi: Ai nhanh hơn
1. Mục đích:
- Trẻ phân biệt được các PTGT đường bộ: xe có 2 bánh, xe có 4 bánh
- Rèn khả năng tập trung chú ý và ghi nhớ của trẻ.
2. Chuẩn bị:
- Hình ảnh một số phương tiện giao thông đường bộ.
3. Cách chơi:
- Cô chia trẻ làm 2 đội tham gia chơi:
- Yêu cầu trò chơi:
+ Đội 1: sẽ chọn những phương tiện giao thông đường bộ có 2 bánh.
+ Đội 2: sẽ chọn những phương tiện giao thông đường bộ có 4 bánh.
- Thời gian tham gia trò chơi là 1 bản nhạc. Trẻ thứ nhất của mỗi đội chạy lên tìm và chọn hình ảnh phương tiện giao thông của đội mình về đúng nơi quy định. Sau đó, chạy về đập nhẹ vào tay bạn thứ 2 của đội mình. Bạn thứ 2 bắt đầu chạy lên tiếp tục trò chơi. Cứ như thế cho đến khi hết thời gian là một bản nhạc.
Cô kiểm tra, nhận xét.
VII. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY: 
- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc: 	
	
	
- Kiến thức, kỹ năng:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:	
	
Biện pháp khắc phục:		

****************************

Thứ ba ngày 17 tháng 03 năm 2026

[bookmark: _Hlk219528724]I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ: thực hiện theo kế hoạch tuần
2. Trò chuyện: 
- Hôm nay ai đưa con đi học?
- Con đi học bằng phương tiện gì?
- Khi đi xe máy các con có đội mũ bảo hiểm không?
- Khi ngồi trên xe máy thì phải ngồi như thế nào?
- Cô cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề
3. Thể dục sáng: thực hiện theo kế hoạch tuần
II. HOẠT ĐỘNG HỌC:  
PTNN-LQVVH:
Thơ: Đèn giao thông (MT44,49)
a. Kiến thức: 
[bookmark: _Hlk192940923]- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ.
MT44: Trẻ nghe hiểu nội dung câu đơn, câu mở rộng
- Trẻ đọc thuộc bài thơ “Đèn giao thông” MT49
- Trẻ hiểu được nghĩa của từ “Đèn tín hiệu” “Thông đường” “Tông nhau”.
b. Kỹ năng: 
- Phát triển ngôn ngữ, cung cấp vốn từ cho trẻ.
- Rèn cho trẻ khả năng ghi nhớ, chú ý có chủ định cho trẻ, phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
c. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ chấp hành quy định khi tham gia giao thông trên đường.
 2. Chuẩn bị:
a. Đồ dùng dạy học của cô
- Hình ảnh minh họa bài thơ
- Nhạc bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”
	b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ
	- Ghế ngồi học đủ theo số trẻ
3. Tiến hành hoạt động:  
	                         Hoạt động của cô
	Dự kiến hđ của trẻ

	1. Ổn định gây hứng thú
- Cô cho trẻ vận động theo bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố” và trò chuyện với trẻ
+ Vừa rồi các con được nghe bài hát gì? 

+ Trong bài hát các bạn nhỏ đang làm gì?


- Gặp đèn đỏ thì các con phải làm gì? Thế khi thấy đèn xanh thì sao? 

-> Giáo dục trẻ: Gặp đèn đỏ các con phải dừng lại, đèn xanh mới được đi qua đường, khi qua đường các con nhớ phải nhìn tín hiệu đèn giao thông.
- Có một bài thơ rất hay nói về một số luật lệ khi tham gia giao thông đấy. Để biết bài thơ đó nói về những luật lệ giao thông gì các con chú ý nghe cô đọc bài thơ “Đèn giao thông” của tác giả Mỹ Trang.
2. Nội dung:
2.1. Hoạt động 1: Cô đọc thơ
- Cô đọc lần 1: giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả.
+ Cô vừa đọc bài thơ “Đèn giao thông” của tác giả Mỹ Trang
- Cô đọc lần 2: kết hợp tranh, giới thiệu nội dung bài thơ.
+ Bài thơ nói về đèn tín hiệu ở ngã tư đường phố. Khi đèn xanh bật lên thì được đi, đèn vàng đi chậm và dừng lại. đèn đỏ thì dừng lại.
2.2. Hoạt động 2: Đàm thoại:
- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?
- Bài thơ do ai sáng tác?
- Trong bài thơ nhắc đến những đèn giao thông nào?
-> Tác giả đã nói đến 3 đèn tín hiệu giao thông:
“Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng
Ba đèn tín hiệu an toàn giao thông”
- “Đèn tín hiệu” có nghĩa là báo hiệu của đèn giao thông bật sáng ở các ngã tư đường phố
- Khi đi qua đường các con chú ý điều gì?
- Khi nào các con được đi?
-> Khi đi đường các con nhớ chú ý đèn tín hiệu giao thông và đèn xanh mới được qua đường:
“Đi đường bé nhớ nghe không
Đèn xanh tín hiệu đã thông đường rồi”
- “Thông đường” có nghĩa là khi đèn xanh bật lên các các phương tiện được đi và sẽ không gây bị ùn tắc giao thông.
- Khi đèn vàng bật thì đi như thế nào?
- Đèn đỏ bật thì làm sao?
-> Khi đèn vàng thì đi chậm lại còn đèn đỏ thì chúng ta phải dừng lại:
“Đèn vàng chậm lại dừng thôi
Đèn đỏ dừng lại kẻo rồi tông nhau”
- “Tông nhau” có nghĩa là các PTGT va chạm vào nhau và bị ngã ra đường.
- Khi tham gia giao thông các con phải nhớ điều gì?
-> Khi tham gia giao thông các con nhớ thuộc làu tín hiệu đèn giao thông:
“Bé ngoan bé giỏi thuộc lâu
Xanh đi, đèn đỏ dừng mau đúng rồi”
=>Giáo dục trẻ: Qua bài thơ này cô mong rằng khi tham ra giao thông các bạn sẽ đi bên phải đường, đến ngã tư đường phố, khi thấy đèn đỏ các con phải dừng lại, đèn vàng đi chậm và đèn xanh mới được đi. Các con còn nhỏ nên khi đi qua đường chúng mình phải nhớ đi cùng người lớn nhé.
2.3. Hoạt động 3: Dạy thơ
- Bây giờ chúng mình có muốn đọc thơ hay cùng cô không? 
- Cả lớp đọc 2- 3 lần cùng cô (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).
- Mỗi tổ đọc 1 lần (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).
- Nhóm đọc thơ. (2-3 nhóm) (Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Cá nhân trẻ đọc thơ (1-2 trẻ)
- Cả lớp đọc lại một lần nữa cùng với cô.
3. Kết thúc: 
- Cô cho cả lớp nghe lại bài “Em đi qua ngã tư đường phố”, kết thúc và chuyển hoạt động
	
- Trẻ vận động

- Bài Em đi qua ngã tư đường phố ạ
- Các bạn chơi trò chơi giao thông trên sân trường ạ
- Đèn đỏ thì phải dừng lại, đèn xanh thì được đi sang đường ạ



- Trẻ lắng nghe





- Trẻ lắng nghe

- Trẻ xem tranh, nghe cô đọc và giới thiệu nội dung


- Đèn giao thông ạ
- Tác giả Mỹ Trang ạ
- Đèn xanh, đỏ, vàng ạ



- Trẻ nghe

- Chú ý đèn giao thông ạ
- Đèn xanh ạ




- Trẻ nghe

- Đi chậm lại ạ
- Phải dừng lại ạ




- Trẻ nghe

- Học thuộc và quan sát các tín hiệu đèn giao thông ạ


- Trẻ nghe





- Có ạ
- Cả lớp đọc
- Tổ đọc
- Nhóm đọc
- Cá nhân đọc
- Cả lớp đọc

- Cả lớp nghe và hát theo


III. HOẠT ĐỘNG GÓC: Thực hiện theo kế hoạch tuần
IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI.
Tham quan góc Chợ quê
TCDG: Đèn xanh – đèn đỏ.
Chơi tự do: Vẽ phấn, xếp lá, chơi với đồ chơi ngoài trời
1. Mục đích.
a. Kiến thức
- Trẻ nêu được tên gọi, đặc điểm, các mặt hàng được bày ở góc Chợ quê
- Trẻ biết ý nghĩa của góc Chợ quê
- Trẻ biết cách chơi trò chơi
b. Kỹ năng: 
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ 
- Trả lời câu hỏi tự tin, mạch lạc.
- Rèn cho trẻ kĩ năng đóng vai người bán hàng, mua hàng.
c. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động của cô.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh trường lớp, biết dọn dẹp đồ chơi ngăn nắp gọn gàng sau khi chơi xong.
2. Chuẩn bị: 
a. Đồ dùng dạy học của cô
- Sân chơi bằng phẳng, sạch sẽ, an toàn
- Khu vực chợ quê
- Bài hát: Lý cây xanh
- Đèn xanh, đèn đỏ
b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ:
- Phấn, lá cây
- Trang phục thoải mái, gọn gàng, đủ ấm
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hđ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú
- Cô cho cả lớp vừa đi vừa hát bài “Lý cây xanh”, trò chuyện về nội dung bài hát và dẫn dắt trẻ vào bài.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Tham quan góc Chợ quê.
- Cô dẫn trẻ đến góc Chợ quê và cho trẻ vào tham quan, quan sát, sau đó trò chuyện với trẻ: 
+ Các con có biết đây là góc gì không?
+ Ở Chợ quê có những sản phẩm gì?


+ Gian hàng được bố trí như thế nào?


+ Ngô, khoai, rau, củ, … là do ai trồng ra?
+ Quần áo là do ai may?
+ Bánh kẹo, đồ ăn là do ai làm ra?
+ Bây giờ các con có muốn được đóng vai người bán hàng và người đi mua hàng không?
- Cô cho trẻ đóng vai người mua hàng, bán hàng, chơi ở góc Chợ quê.
- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ chơi, nhận xét và tuyên dương trẻ.
2.2. Hoạt động 2: TCVĐ: Đèn xanh – đèn đỏ.
- Cô giới thiệu trò chơi
- Cô cùng trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ chơi
2.3. Hoạt động 3: Chơi tự do: 
- Cô cho trẻ lựa chọn những chiếc lá đẹp mới nhặt được, gợi ý về các hình cho trẻ xếp.
- Cô giới thiệu các góc chơi và tên các đồ chơi sau đó cho trẻ chọn góc chơi trẻ thích. Trẻ tự về góc chơi
- Cô bao quát và đàm thoại với trẻ, bổ sung thêm đồ dùng nếu thiếu.
- Cô động viên khuyến khích trẻ
3. Kết thúc: nhận xét khen trẻ
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô


- Trẻ chú ý quan sát

- Góc chợ quê
- Có ngô khoai, rau, củ, bánh kẹo, đồ ăn, quần áo, mũ, …
- Các gian hàng được sắp xếp riêng từng loại và gần nhau
- Bác nông dân trồng
- Cô công nhân ạ
- Bác đầu bếp
- Có ạ

- Trẻ chơi





- Trẻ nhắc lại cách chơi và luật chơi
- Trẻ chơi hào hứng


- Trẻ chọn lá chơi xếp hình
- Trẻ tự chọn góc chơi và đồ chơi
- Trẻ chơi


- Trẻ lắng nghe


V. HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH: thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Ôn bài thơ: Đèn giao thông
- Cô hỏi trẻ về chủ đề đang học (Chủ đề Giao thông)
- Hỏi tên bài thơ trong chủ đề mà trẻ đã được học (Đèn giao thông)
- Bạn nào thuộc bài thơ này thì xung phong đọc cho cả lớp nghe (Cô gọi cá nhân 2-3 trẻ)
- Cô cho cả lớp đọc lại bài thơ 1-2 lần
- Cô cho tổ đọc
- Cô cho nhóm đọc
- Cô cho cá nhân trẻ đọc
- Trong quá trình trẻ đọc thơ, cô chỉnh sửa lại lời thơ cho đúng, trẻ nào chưa thuộc, đọc còn chưa rõ thì cô động viên, khích lệ trẻ đọc bài
VII. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY: 
- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc: 	
	
- Kiến thức, kỹ năng:	
	
	
	
	
	
	
	
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:	
	
Biện pháp khắc phục:		

**************************** 

Thứ tư ngày 18 tháng 03 năm 2026

I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
(thực hiện theo kế hoạch tuần)
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
PTTM - Tạo hình: Vẽ ô tô (MT78)
1. Mục đích
[bookmark: _Hlk192941257]a. Kiến thức: 
- Trẻ biết được tên và đặc điểm cấu tạo cơ bản của chiếc xe ô tô
- Trẻ biết cách vẽ và tô màu để tạo thành chiếc xe ô tô: sử dụng các nét thẳng, nét xiên, nét cong, ...MT78
 b. Kĩ năng: 
- Rèn cho trẻ kĩ năng cầm bút và tô màu
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định.
c. Thái độ:
- Biết giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn
- Trẻ hào hứng tham gia hoạt động
- Giáo dục trẻ khi ngồi trên ô tô phải ngồi ngoan, không được đùa nghịch, tò tay, thò đầu ra ngoài cửa sổ.
2. Chuẩn bị
          a. Đồ dùng dạy học của cô:
- Hình ảnh chiếc xe ô tô 
- Sản phẩm mẫu
- Giá treo sản phẩm.
- Bút màu, bút chì, kéo, vở tạo hình.
- Nhạc bài hát “Em tập lái ô tô”
b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ:
- Bút màu, bút chì, kéo, vở tạo hình.
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hđ của trẻ

	1. Khởi động gây hứng thú:
- Cô đọc câu đố:
Xe bốn bánh
Chạy bon bon
Kêu bíp! bíp
Là xe gì?
- Ô tô là phương tiện GT đường gì?
- Vậy con biết những loại ô tô nào?
- Các con được đi ô tô bao giờ chưa?
- Khi ngồi trên xe ô tô các con phải ngồi như thế nào?
- Giáo dục: Khi ngồi trên xe ô tô các con phải nhớ ngồi ngoan không đùa nghịch và thắt dây an toàn, không được thò đầu ra ngoài nhé
- Hôm nay cô con mình cùng nhau vẽ chiếc ô tô thật đẹp nhé
2. Tổ chức
2.1. Hoạt động 1: Trải nghiệm kiến thức:
a. Khảo sát: Cô cho trẻ quan sát hình ảnh chiếc xe ô tô cô đã chuẩn bị:
- Cô có ảnh gì đây?
- Ô tô là PTGT gì?
- Ô tô dùng để làm gì?

- Con hãy nêu đặc điểm của chiếc xe ô tô này cho cô và cả lớp cùng được biết.
=> Đây là hình ảnh xe ô tô gồm mái xe, thân xe và bánh xe. Xe ô tô là PTGT đường bộ, gồm có 4 bánh
* Quan sát mẫu: Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu của cô
- Cô có gì đây?
- Kể tên những bộ phận của xe ô tô?
- Mái xe được vẽ bằng những nét gì? Có màu gì?

- Thân xe có hình gì? Nó có màu gì?

- Bánh xe hình gì? Cô tô màu gì? 

- Tại sao trong hình của cô lại chỉ có 2 bánh xe?

=> Hình vẽ chiếc xe ô tô của cô gồm có các phần là mái xe, thân xe và bánh xe. Mái xe được vẽ từ 1 nét ngang, 2 nét xiên, được tô bằng màu vàng. Thân xe hình chữ nhật, tô bằng màu đỏ. Còn 2 bánh xe thì có hình tròn màu xanh nước biển.
- Các con có muốn biết cô làm thế nào để vẽ được chiếc xe ô tô như thế này không? 
- Bây giờ chúng mình hãy cùng quan sát lên đây xem cô vẽ nhé!
* Cô làm mẫu: Cô vừa thực hiện vừa giải thích:
- Cô cầm bút bằng 3 đầu ngón tay bên phải. Đầu tiên cô vẽ 1 hình chữ nhật làm thân xe, sau đó cô vẽ 2 nét xiên, rồi nối 2 nét xiên bằng 1 nét ngang. Vậy là cô đã có mái xe rồi đấy. Sau đó cô vẽ 2 hình tròn chồng 1 nửa lên hình chữ nhật để làm bánh xe.
- Cô dùng bút màu tô các phần của xe cho thật đều màu và tô cẩn thận để không bị tô chờm ra ngoài.
- Vậy là cô đã vẽ và tô màu xong chiếc xe ô tô rồi, bây giờ các con có muốn bắt tay vào tự vẽ 1 chiếc xe ô tô thật đẹp cho mình không?
b. Thực hành sáng tạo:
- Cho trẻ thực hiện vẽ ô tô, cô theo dõi, động viên, khuyến khích trẻ để có sản phẩm đẹp. Nhắc trẻ cách bố cục bức tranh.
- Cô mở nhạc nhẹ trong quá trình trẻ thực hiện.
- Cô bao quát, gợi ý cho trẻ còn lúng túng. 
2.2. Hoạt động 2: Giải thích: 
- Sau khi trẻ vẽ xong, cô cho trẻ mang bài lên để trưng bày: 
+ Con vừa thực hiện kĩ năng gì? Để làm gì?
+ Con có nhận xét gì về sản phẩm của mình/bạn? 
+ Mời 1-2 trẻ lên nói về cách làm của mình
2.3. Hoạt động 3: Củng cố 
- Khi vẽ và tô màu, con cảm thấy thế nào?
- Con gặp khó khăn ở phần nào?
3. Kết thúc
- Trong quá trình thực hiện con thích nhất điều gì?
- Nếu còn thời gian con có muốn bổ sung gì thêm để bức tranh của con được đẹp hơn, hoàn thiện hơn không?
- Các con đã rất cố gắng để tạo ra bức tranh đẹp theo ý riêng của mình. Trong quá trình thực hiện cô thấy bạn nào cũng chăm chỉ, cô khen tất cả các con.
- Cô cho trẻ hát bài hát “Em tập lái ô tô” và chuyển hoạt động.
	
- Trẻ hát cùng cô
- Em tập lái ô tô ạ
- Cho bóng mát, cho quả, tạo cảnh đẹp, …
- Có ạ
- Chăm sóc và bảo vệ cây
- Trẻ lắng nghe









- Trẻ quan sát

- Xe ô tô ạ
- PTGT đường bộ
- Di chuyển trên đường, để chở người, đi lại, …
- Trẻ trả lời

- Trẻ nghe

- Trẻ quan sát
- Tranh vẽ ô tô
- Mái xe, thân xe, bánh xe
- Nét ngang, nét xiên, có màu vàng
- Thân xe hình chữ nhật, màu đỏ
- Hình tròn, màu xanh nước biển. 
- Tại vì nhìn ngang nên chỉ nhìn thấy 2 bánh xe
- Trẻ lắng nghe




- Có ạ

- Vâng ạ


- Trẻ lắng nghe







- Có ạ


- Trẻ thực hiện





- Trẻ trưng bày

- Vẽ và tô màu xe ô tô ạ
- Trẻ trả lời
- Trẻ trình bày

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ hát cùng cô


III. HOẠT ĐỘNG GÓC: Thực hiện theo kế hoạch tuần
IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI.
[bookmark: _Hlk192941459]Quan sát xe máy
TCVĐ: Chim sẻ và ô tô
Chơi tự do: Xé lá, vẽ phấn, chơi đồ chơi ngoài trời
1. Mục đích.
[bookmark: _Hlk178739000]a. Kiến thức
- Trẻ biết xe máy là phương tiện giao thông đi trên đường bộ
MT24: Phân loại PTGT theo 1 dấu hiệu nổi bật.
- Trẻ biết đặc điểm nổi bật của xe, gồm các bộ phận: Tay lái, yên, bánh xe...
- Biết tác dụng của xe máy là chở người, chở hàng.
MT18: Tên, đặc điểm, công dụng của 1 số PTGT quen thuộc
- Trẻ nhớ tên trò chơi, biết cách chơi, luật chơi
b. Kỹ năng: 
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ
- Phát triển ngôn ngữ, nói rõ ràng mạch lạc
- Trẻ có kỹ năng chơi trò chơi
c. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động của cô.
- Trẻ biết đoàn kết, hoà thuận với bạn trong khi chơi
- Giáo dục trẻ biết chấp hành đúng luật giao thông. Khi ngồi trên xe máy phải đội mũ bảo hiểm, không được quay ngang quay ngửa, đùa nghịch
2. Chuẩn bị: 
[bookmark: _Hlk178739069]a. Đồ dùng dạy học của cô:
- Xe máy
- Sân chơi bằng phẳng, sạch sẽ, an toàn. 
b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ: Phấn, lá cây
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hđ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú
- Cô và trẻ hát bài “Em tập lái ô tô”
- Cô và các con vừa hát bài gì?
- Em bé tập làm gì?
- Ngoài xe ôtô ra còn có xe gì nữa?
- Cô khẳng định lại câu trả lời của trẻ
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát xe máy.
- Cô có chiếc xe gì đây?
- Cô chỉ vào tay lái và hỏi trẻ đây là gì? 
- Cô chỉ vào yên xe và hỏi trẻ đây là cái gì? 
- Yên xe dùng để làm gì? 
- Xe máy có mấy bánh xe?
- Bánh xe có dạng hình gì?
- Xe máy có tác dụng để làm gì?
- Xe máy chạy được là nhờ gì?
- Khi ngồi trên xe máy phải làm gì và ngồi như thế nào?
-> Cô chốt lại và giáo dục trẻ: Khi tham gia giao thông, cần phải chấp hành đúng luật giao thông. Khi ngồi trên xe máy chúng ta phải đội mũ bảo hiểm, không được quay ngang quay ngửa, kẻo xảy ra tai nạn.
2.2. Hoạt động 2. TCVĐ: Chim sẻ và ô tô
- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi cho trẻ nghe và cho trẻ chơi.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần
2.3. Hoạt động 3. Chơi tự do:
- Cô giới thiệu các góc chơi và tên các đồ chơi sau đó cho trẻ chọn góc chơi trẻ thích. Trẻ tự về góc chơi
- Cô bao quát và đàm thoại với trẻ, bổ sung thêm đồ dùng nếu thiếu.
- Cô động viên khuyến khích trẻ
3. Kết thúc: nhận xét khen trẻ
	
- Trẻ hát cùng cô
- Em tập lái ô tô
- Lái ô tô
- Xe máy, xe đạp, …
- Trẻ nghe


- Xe máy
- Tay lái
- Yên xe
- Dùng để ngồi
- Hai bánh xe
- Hình tròn
- Chở người và hàng hóa
- Đổ xăng
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe




- Trẻ nghe cách chơi và chơi đúng luật.
- Trẻ chơi



- Trẻ chơi.



V. HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH: Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Cho trẻ nghe các bài hát trong chủ đề
1. Mục đích:
- Trẻ nhớ tên và thuộc các bài hát trong chủ đề
- Trẻ hát đúng giai điệu bài hát.
- Rèn tai nghe cho trẻ để nhận ra bài hát thông qua giai điệu bài hát hoặc bản nhạc.
- Trẻ thích thú tham gia hoạt động.
2. Chuẩn bị: Nhạc, loa, latop. Dụng cụ âm nhạc.
3. Tiến hành:
- Cô cho trẻ nghe giai điệu của các bài hát trong chủ đề và cho trẻ đoán tên các bài hát đó
- Cho trẻ hát các bài hát mình vừa đoán tên, gọi thêm trẻ hát cùng hoặc cả lớp cùng hưởng ứng hát cùng
- Cô khuyến khích, động viên trẻ lên trước lớp biểu diễn theo nhu cầu của mỗi trẻ.
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
VII. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY:
- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc: 	
	
- Kiến thức, kỹ năng:	
	
	
	
	
	
	
	
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:	
	
Biện pháp khắc phục:		

**************************** 
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[bookmark: _Hlk179750788]I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
(thực hiện theo kế hoạch tuần)
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
PTNT-KPKH:
Khám phá một số phương tiện giao thông đường bộ (5E)
1. Mục đích 
a. Kiến thức: 
- Trẻ biết tên gọi, và gọi đúng tên 1 số bộ phận của các PTGT đường bộ mà mình tìm hiểu (MT18)
[bookmark: _Hlk192941589]- Trẻ biết phân loại các PTGT đường bộ theo dấu hiệu nổi bật như số lượng bánh xe, nhiên liệu, …(MT24)
b. Kĩ năng:
- Rèn khả năng diễn đạt ngôn ngữ bằng lời mạch lạc rõ ràng.
- Rèn kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định. Phát triển kỹ năng so sánh cho trẻ.
- Rèn kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng chơi trò chơi.
c. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. 
- Vâng lời cô giáo, đoàn kết với bạn trong khi chơi trò chơi.
- Giáo dục trẻ có ý thức thực hiện đúng luật khi tham gia giao thông.
2. Chuẩn bị
a. Đồ dùng dạy học của cô: 
- Đồ chơi các PTGT đường bộ như xe máy, xe đạp, ô tô.
- Hình ảnh, video về 1 số PTGT đường bộ
- Bài hát “Em tập lái ô tô”. 
b. Đồ dùng của trẻ
- Lô tô PTGT: đủ theo số trẻ 
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	DK hoạt động của trẻ

	1. E1. Khơi gợi, gắn kết
- Cô và trẻ cùng hát bài hát “Em tập lái ô tô”
- Trò chuyện về nội dung bài hát.
2. E2. Khám phá:
- Cô cho trẻ xem video clip về các phương tiện giao thông.
- Cô cho trẻ về 2 nhóm, tặng mỗi nhóm một phương tiện giao thông: 1 nhóm ô tô; 1 nhóm xe đạp (đồ chơi)
- Cho trẻ cùng thảo luận. 
3. E3. Giải thích: Đàm thoại với trẻ về nội dung:
- Cô gọi đại diện nhóm lên trình bày:
* Nhóm khám phá xe đạp:
+ Đây là xe gì? Màu sắc?
+ Xe đạp gồm những bộ phận nào?
+ Bánh xe có dạng hình gì?
+ Có mấy bánh xe?
+ Tác dụng của bánh xe?
+ Xe đạp thuộc PTGT đường gì?
- Cô khái quát: xe đạp là PTGT đường bộ, có tay lái, có
2 bánh xe, yên xe, bàn đạp... muốn đi được phải dùng sức đạp. Để chở người, hàng hóa.
* Nhóm khám phá về xe ô tô: tương tự
+ Tên gọi, đặc điểm, nơi hoạt động...
- Cô khái quát: ô tô là PTGT đường bộ, có 4 bánh, có mui xe, có cánh cửa ở 2 bên, bên trong xe có ghế ngồi, có chỗ ngồi lái. Xe ô tô chở được nhiều người và chở hàng hóa. Muốn đi được thì phải đổ xăng
* Cho trẻ so sánh xe đạp và ô tô
- Giống nhau: đều là PTGT đường bộ, dùng để chở người, chở hàng hóa
- Khác nhau: 
+ Xe đạp: có 2 bánh, dùng sức người để chạy, chở được 1 người
+ Ô tô: có 4 bánh, chạy bằng xăng, chở được nhiều người
-> Giáo dục trẻ khi ngồi trên các phương tiện giao thông phải ngay ngắn, không được đùa nghịch, thò tay thò đầu ra ngoài
- Cho trẻ xem thêm hình ảnh về phương tiện giao thông đường bộ khác.
4. E4: Áp dụng:
* Trò chơi 1: Chơi chọn lô tô theo yêu cầu.
 - Cách chơi: Khi cô nói 1 đặc điểm của 1 loại PTGT đường bộ bất kì, trẻ sẽ nói to tên PTGT đường bộ đó, đồng thời giơ lô tô có hình ảnh tương tự lên.
- Luật chơi: Trẻ nào trả lời sai sẽ bị loại 1 lượt chơi
* Trò chơi 2: Về đúng bến
- Cách chơi: Xung quanh lớp chúng mình cô có 3 ngôi nhà, tương ứng với ngôi nhà là một bến xe. Yêu cầu của cô là mỗi bạn sẽ cầm 1 lô tô mà con yêu thích, các con sẽ vừa đi vừa nghe nhạc và hát bài hát “Em tập lái ô tô”. Khi có hiệu lệnh về đúng bến thì các con nhanh chóng tìm về đúng bến giống với lô tô các con cầm trên tay.
- Luật chơi: Bạn nào về sai bến phải nhảy lò cò 
- Sau mỗi lần chơi cô kiểm tra kết quả tuyên dương trẻ
5. E5. Đánh giá
- Cô nhận xét giờ học, của cố bài, động viên trẻ. 
- Cho trẻ hát bài “Em đi qua ngã tư đường phố” và chuyển hoạt động.
	 
- Trẻ hát 
- Trẻ trò chuyện
 
 - Trẻ xem video

- Trẻ thực hiện



- Đại diện nhóm lên trình bày
- Xe đạp, màu xanh
- Tay lái, bánh xe, yên xe
- Hình tròn ạ
- 2 bánh
- để xe dễ dàng di chuyển
- PTGT đường bộ
- Trẻ nghe




- Trẻ nghe










- Trẻ nghe


- Trẻ xem



- Trẻ nghe cách chơi


- Trẻ nghe luật chơi


- Trẻ chơi



- Trẻ lắng nghe



	III.HOẠT ĐỘNG GÓC: Thực hiện theo kế hoạch tuần
          IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI.
Quan sát cây hoa giấy
TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
Chơi tự do: Vẽ phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời.
1. Mục đích:
a. Kiến thức
- Trẻ biết tên gọi, 1 số đặc điểm của cây hoa giấy
- Trẻ biết tên trò chơi, biết cách chơi
b. Kỹ năng: 
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ
- Phát triển ngôn ngữ, nói rõ ràng mạch lạc các câu trả lời
- Trẻ có kỹ năng chơi trò chơi
c. Thái độ: 
- Trẻ biết chăm sóc, bảo vệ cây. Trẻ hứng thú tham gia hoạt động của cô.
- Trẻ biết đoàn kết, hoà thuận với bạn trong khi chơi
2. Chuẩn bị: 
a. Đồ dùng dạy học của cô:
- Sân chơi bằng phẳng, sạch sẽ, an toàn. 
- Cây hoa giấy.
- Bài hát “Đi dạo”
b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ:
- Phấn 
- Trang phục của trẻ gọn gàng, thoải mái, đủ ấm
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức 
- Cô kiểm tra tình trạng sức khỏe của trẻ, trang phục của trẻ trước khi ra ngoài trời.
- Cô cùng trẻ hát bài: “đi dạo” và trò chuyện về thời tiết trong ngày.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát cây hoa giấy
- Cô giới thiệu cây hoa giấy và trò chuyện cùng trẻ:
+ Đây là cây gì?
+ Cây hoa giấy có đặc điểm gì?

+ Thân cây như thế nào?

+ Lá cây như thế nào?


+ Trên cây các con đang nhìn thấy gì?
+ Hoa giấy như thế nào?



+ Làm thế nào để cây tươi tốt, có nhiều hoa?


=> Cô hệ thống lại kiến thức cho trẻ
2.2. Hoạt động 2: TCDG: Bịt mắt bắt dê 
- Cô giới thiệu trò chơi
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi

- Cô cho trẻ chơi 3-4 lần.
- Cô động viên khuyến khích trẻ.
2.3. Hoạt động 3: Chơi tự do: 
- Cô giới thiệu các vật liệu để chơi
- Bố trí các nhóm chơi hợp lí, an toàn cho trẻ chơi.
- Cô bao quát trẻ chơi
3. Kết thúc: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ
	


- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô.


- Trẻ quan sát
- Cây hoa giấy
- Cây thấp, ít lá, nhiều hoa, hoa nhiều màu
- Thân cây nhỏ, cứng, có gai.
- Lá ít, nhỏ, hơi tròn, mỏng, màu xanh lá cây.
- Hoa giấy
- Hoa nhiều màu như hồng, trắng, tím, … Có cánh mỏng, hoa mọc thành chùm
- Tưới nước, chăm sóc, không trèo cây, bẻ cành, …
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe cách chơi
- Trẻ tham gia chơi đúng luật


- Trẻ tự chọn đồ chơi và góc chơi.
- Trẻ lắng nghe


V. HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH: Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
Đọc đồng dao: Xúc xắc xúc xẻ
Xúc xắc xúc xẻ
Năm mới năm mẻ
Nhà nào còn thức
Mở cửa cho chúng tôi
Bước lên thềm cao, thấy đôi rồng ấp
Bước xuống thềm thấp, thấy đôi rồng chầu
Bước ra đằng sau thấy nhà ngói lợp
Voi ông còn buộc, ngựa ông còn cầm
Ông sống một trăm linh năm tuổi lẻ
Vợ ông sinh đẻ đứa con tốt lành!
VII. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY: 
- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc: 	
	
- Kiến thức, kỹ năng:	
	
	
	
	
	
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:	
	
Biện pháp khắc phục:		

**************************** 

Thứ sáu ngày 20 tháng 03 năm 2026

I. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN, THỂ DỤC SÁNG
1. Đón trẻ: thực hiện theo kế hoạch tuần
2. Trò chuyện: 
- Xem lô tô, tranh ảnh về các loại PTGT đường bộ
- Nghe các bài hát trong chủ đề
- Chơi tự do ở các góc
3. Thể dục sáng: thực hiện theo kế hoạch tuần
II. HOẠT ĐỘNG HỌC
PTTM- Âm nhạc
- VĐTN: Em tập lái ô tô
- Nghe hát: Bạn ơi có biết
- TCAN: Thi ai nhanh
1. Mục đích
a. Kiến thức:
- Trẻ thuộc bài hát, hát đúng lời, đúng giai điệu, vận động theo nhạc bài hát cùng cô và các bạn. Trẻ vận động đúng động tác.
MT75: Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát 
- Trẻ chú ý lắng nghe cô hát và biết cách chơi trò chơi âm nhạc 
b. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng vận động theo đúng giai điệu bài hát.
- Rèn tai nghe cho trẻ, giúp trẻ cảm thụ âm nhạc
- Rèn cho trẻ sự tự tin, mạnh dạn.
 c. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
MT73: Trẻ thích nghe nhạc, nghe hát chăm chú lắng nghe và nhận ra giai điệu khác nhau của bài hát, bản nhạc.
- Giáo dục trẻ ngồi ngay ngắn, không đùa nghịch, thò đầu thò tay ra ngoài, khi đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm.
 2. Chuẩn bị:
a. Đồ dùng dạy học của cô
- Nhạc bài hát “Em tập lái ô tô” và “Bạn ơi có biết”
- Nhạc các bài hát trong chủ đề
- Máy tính, loa.
 b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ:
- Vòng thể dục cho trẻ vận động: đủ theo số trẻ
- Ghế ngồi đủ theo số trẻ
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	DK HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Cô cho trẻ đọc đồng dao “Đi cầu đi quán”
 - Các con ơi hôm nay ai đưa các con đi học?
- Thế bố mẹ đưa các con đi bằng gì tới trường?
- Có bạn được đi bằng xe máy, xe đạp và có bạn còn được đi ô tô nữa đấy!
- Khi ngồi trên các phương tiện giao thông đó con ngồi thế nào?
-> Giáo dục: Trẻ ngồi ngay ngắn, không thò đầu thò tay ra ngoài, khi đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Vận động theo nhạc  
- Lắng nghe - lắng nghe!
- Lắng nghe xem bạn nhỏ hát bài hát gì?
- Cô và trẻ ngồi hát bài hát “Em tập lái ô tô”
- Bài hát “Em tập lái ô tô” còn những động tác minh họa về bài hát rất hay đấy các con về chỗ chỗ để cô con mình cùng nhau vận động nào!
a. Cô vận động mẫu:
- Cô vận động lần 1: Không có nhạc đệm
- Cô vận động lần 2: Phân tích: 
+ Pí pò, pí po em tập lái ô tô: (cô cầm vòng lắc sang hai bên, đồng thời dốc chân)
+ Pí pò, pí po: (thực hiện như trên)
+ Sau này em lớn em lái xe đón cô: (cô cầm vòng đưa lên trước và xoay vòng tại chỗ)
- Bài hát nói rằng có một bạn nhỏ ước mơ sau này sẽ lớn nên lái ô tô đón cô đấy các con ạ
- Vậy các con có muốn sau nay lớn nên được như vậy không?
- Vậy các con hãy cùng cô tập làm chú tài xế lái xe ô tô nào!
b. Dạy trẻ vận động:
- Dạy trẻ vận động 2- 3 lần
- Cô mời từng tổ lên hát và vận động
- Cô mời 2 - 3 bạn hát và vận động
- Cô bật nhạc cho trẻ hát theo 2-3 lần
- Cô động viên khen trẻ, trong qu trình trẻ vận động, cô chú ý quan sát và sửa sai cho trẻ.
 2.2. Hoạt đông 2: Nghe hát: Bạn ơi có biết
- Hôm nay cô thấy lớp mình hát rất là hay, vận động rất khéo, vì vậy cô sẽ hát tặng lớp mình một bài hát
- Lần 1: Cô hát cho trẻ nghe
- Cô giới thiệu tên bài hát và tác giả: Bài hát “Bạn ơi có biết” của Nhạc sĩ Hoàng Văn Yến
- Lần 2: Cô hát cùng nhạc (Cô kết hợp cử chỉ điệu bộ minh họa)
- Giới thiệu nội dung: Bài hát "Bạn ơi có biết" nói về một số phương tiện giao thông và nơi hoạt động của chúng. Mỗi phương tiện giao thông di chuyển trên một loại đường giao thông khác nhau nhưng đều giúp con người vận chuyển hành khách hay hàng hóa đến mọi nơi.
- Lần 3: Cô cho trẻ nghe ca sĩ hát, trong khi trẻ nghe hát cô động viên trẻ thể hiện động tác minh họa bài hát theo cô.
2.3. Hoạt động 3: Trò chơi: Thi ai nhanh
- Cách chơi: cô cho trẻ vừa đi vừa hát bài hát trong chủ đề, khi có hiệu lệnh xắc xô của cô thì các con sẽ nhanh chân nhảy vào vòng, bạn nào ko nhanh thì bạn đó thua cuộc.
- Luật chơi: Ai nhanh sẽ được thưởng, ai chậm chân sẽ phải nhảy lò cò.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô khuyến khích trẻ chơi, cô nhận xét.
3. Kết thúc
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ và kết thúc
	
- Trẻ đọc
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ nghe

- Ngồi ngay ngắn, không đùa nghịch
- Trẻ nghe



- Nghe gì – nghe gì
- Trẻ nghe
- Trẻ hát
- Trẻ nghe



- Trẻ quan sát
- Trẻ nghe và quan sát





- Trẻ nghe

- Có ạ
- Vâng

- Trẻ tập
- Tổ thực hiện
- 2-3 trẻ thực hiện
- Trẻ hát



- Trẻ nghe

- Trẻ nghe


- Trẻ nghe và quan sát

- Trẻ nghe




- Trẻ nghe và hưởng ứng cùng cô

- Trẻ nghe cách chơi


- Trẻ nghe luật chơi

- Trẻ chơi





III.HOẠT ĐỘNG GÓC: Thực hiện theo kế hoạch tuần
          IV. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI.
Quan sát cây bưởi
Trò chơi vận động: Ai đi đúng làn
Chơi tự do: Vẽ phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời.
1. Mục đích.
[bookmark: _Hlk182498378]a. Kiến thức
- Trẻ nêu được tên gọi, đặc điểm lợi ích của cây bưởi
b. Kỹ năng: 
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ 
- Trả lời câu hỏi tự tin, mạch lạc.
- Chơi tốt trò chơi
c. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động của cô.
- Trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây.
2. Chuẩn bị: 
a. Đồ dùng dạy học của cô
- Sân chơi bằng phẳng, sạch sẽ, an toàn
- Cây bưởi có sẵn trên sân trường
- Bài đồng dao “Dung dăng dung dẻ”
b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ:
- Phấn, đồ chơi ngoài trời có sẵn trên sân trường.
3. Tiến hành hoạt động:
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	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú
- Cô cho cả lớp đọc bài đồng dao “Dung dăng dung dẻ”, và dẫn trẻ đến địa điểm quan sát.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát cây bưởi
- Cô cho trẻ quan sát cây bưởi và hỏi trẻ đây là cây gì? 
- Cho trẻ nêu nhận xét của mình về cây, hình dạng, cấu tạo, màu sắc của cây. (cô gọi 3-4 trẻ trả lời)
- Thân cây bưởi như thế nào?

- Lá bưởi như thế nào?

- Quả bưởi như thế nào?


- Khi ăn quả bưởi thì các con thấy vị thế nào?
- Ngoài ra còn có hoa bưởi, hoa bưởi nhỏ, màu trắng, mọc thành chùm và rất thơm.
- Muốn cây luôn tươi tốt chúng mình phải làm gì?
 GD trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây.
2.2. Hoạt động 2: Trò chơi: Gieo hạt
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cách chơi: Cô dùng phấn kẻ 2–3 vạch trên sân. Chia lớp thành 2 hàng. Trẻ đi theo “làn đường” của mình, không giẫm sang làn bạn.
- Luật chơi: Ai đi đúng và không bị va chạm là thắng.
- Cho trẻ chơi 3-4 lần
- Cô bao quát, cổ vũ trẻ chơi
2.3. Hoạt động 3: Chơi tự do: Vẽ phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời
- Cô giới thiệu các vật liệu để chơi

- Bố trí các nhóm chơi hợp lí, an toàn cho trẻ chơi.
- Cô bao quát trẻ chơi
3. Kết thúc: Cô nhận xét khen trẻ
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô


- Cây bưởi.
- Cây bưởi có nhiều lá, có quả, có gai. .
- Thân cây cao, thẳng, có gai
- Lá bưởi màu xanh lá cây, to, dày, hơi cứng
- Quả to, có màu xanh lá, màu vàng. Dạng tròn, vỏ nhẵn
- Chua/ngọt, ngon
- Trẻ lắng nghe
 
- Tưới nước cho cây ạ



- Trẻ nghe cách chơi, luật chơi


- Trẻ chơi



- Trẻ tự chọn đồ chơi và góc chơi
- Trẻ chơi




V. HOẠT ĐỘNG ĂN, NGỦ, VỆ SINH: Thực hiện theo kế hoạch tuần
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Dọn vệ sinh lớp học:
- Cô chuẩn bị một số dụng cụ và hỏi trẻ:
+ Các con xem cô đã chuẩn bị những dụng cụ gì rồi?
+ Những cái này sẽ làm gì?
+ Các con có muốn lau dọn đồ cùng cô không?
- Cho trẻ thực hành cùng cô
- Kết thúc công việc, cô nhận xét, tuyên dương trẻ
- Cô giáo dục trẻ biết làm những công việc vừa sức giúp đỡ cô giáo ở lớp và bố mẹ ở nhà để lớp học, nhà luôn sạch sẽ. Ngoài lau dọn cần phải biết sắp xếp đồ chơi gọn gàng, giữ gìn vệ sinh.
2. Nêu gương cuối tuần
- Cô cho trẻ hát bài: “Hoa bé ngoan”
- Cô cho trẻ kể về những việc tốt trong tuần của bản thân và của bạn
- Cô nhận xét chung: Nêu gương những việc tốt mà trẻ thực hiện được trong tuần để cho trẻ khác học tập.
- Cô tặng hoa cho bé ngoan.
VII. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY 
- Sĩ số trẻ:
- Trạng thái cảm xúc: 	
	
	
- Kiến thức, kỹ năng:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:	
	
Biện pháp khắc phục:		
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